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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

“TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP” 

- Địa chỉ văn phòng: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội. 

- Người đại diện pháp luật:  Ông Phan Phạm Hà.     

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 024.628.00802    Fax: 024.628.00809 

- E - mail: Office@veamcorp.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Tổng công ty Máy động lực và Máy 

nông nghiệp Việt Nam mã số 010013866 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay 

đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 07 năm 2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chi nhánh “Chi nhánh Tổng công ty 

Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà Máy đúc “mã số 0100103866 

- 007 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2012, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 

04/10/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi nhánh “Chi nhánh Tổng công ty Máy động 

lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà Máy đúc” mã số 7228428238 do Ban 

quản lý Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần 01 ngày 

29 tháng 10 năm 2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 15 tháng 06 năm 2022. 

2. Tên cơ sở 

“CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG 

NGHIỆP VIỆT NAM CTCP - NHÀ MÁY ĐÚC” 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô số B15, Đường số 12, Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

- “Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP 

- Nhà máy Đúc” tổng diện tích là 30.022,8 m2, có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp khu đất trống và nhà ở tập thể gần tường rào Nhà máy Xi 

Măng Nghi Sơn; 

+ Phía Tây Bắc giáp đường số 2 và Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương 

mại Nhân Hòa; 

+ Phía Tây Nam giáp công ty TNHH container Đỉnh Thép; 

+ Phía Đông Nam giáp kênh Công Điền. 
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Bảng 1. 1 Tọa độ khu đất Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc (VN - 2000) 

Mốc 
Tọa độ 

Cạnh 
X(m) Y(m) 

M1A 1176677.30 609969.22 141.15 

M2A 1176720.36 609834.79 69.04 

M3A 1176658.32 609804.50 89.35 

M4A 1176585.54 609752.67 176.72 

M5A 1176453.27 609869.86 245.08 

M1A 1176677.30 609969.22 - 

 

Hình 1. 1 Vị trí Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 

CTCP - Nhà máy Đúc trên bản đồ vệ tinh trong KCN Hiệp Phước 

Các hồ sơ pháp lý về môi trường của cơ sở: 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của cơ sở và cấp phép xây dựng là Sở Xây 

dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Di dời và đầu tư 

công nghệ mới Công ty Đúc số 1 công suất 4.000 tấn/năm và 1.500 sản phẩm gia công 

cơ khí/năm” của Chi nhánh Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 

Nhà máy Đúc tại KCN Hiệp Phước số 176/QĐ - TNMT- QLMT ngày 17 tháng 03 năm 

2009 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Đầu tư giai đoạn 

2 - Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Nhà máy đúc Veam” của Chi nhánh Tổng 

công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Nhà máy Đúc tại KCN Hiệp 

Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 

nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc 
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Phước số 1580/QĐ - BQL ngày 04 tháng 06 năm 2015 do Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường “Di dời và đầu tư công 

nghệ mới Công ty Đúc số 1 công suất 4.000 tấn/năm và 1.500 sản phẩm gia công cơ 

khí/năm” số 2853/GXN - TNMT - CCBVMT ngày 15 tháng 05 năm 2013 do Sở Tài 

Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường “Đầu tư giai đoạn 2 - 

Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Nhà máy Đúc Veam” số 4550/GXN - BQL 

ngày 06 tháng 11 năm 2018 do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Công văn số 2985/BQL - MT Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi về dự án lắp đặt đầu tư bổ sung thiết bị cho dây chuyền 

đúc tự động của Chi nhánh Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam 

CTCP - Nhà máy Đúc; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy “Nhà máy Đúc số 1” 

số 58/TD - PCCC ngày 01/12/2008 do Bộ Công an - Sở CS PC & CC Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy “Dây chuyền đúc 

khuôn cát tươi tự động tại Nhà máy Đúc Veam (giai đoạn 2)” số 2236/CN - PCCC ngày 

21/10/2014 do Bộ Công an - Cảnh sát PC & CC Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy “Bãi xe giao 

hàng thành phẩm” số 1150/TD - PCCC ngày 09/08/2018 do Bộ Công an - Cảnh sát PC 

& CC Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

- Công văn thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cải tạo số 171/TD - PCCC 

ngày 31/03/2023 do Bộ Công an - Cảnh sát PC & CC Thành phố Hồ Chí Minh cấp; 

Vốn đầu tư của cơ sở: 402.038.273.654 đồng654 (Bốn trăm lẻ hai tỷ không trăm 

ba mươi tám triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn sáu trăm năm mươi bốn đồng). Theo quy 

định tại khoản 1, điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, cơ 

sở thuộc Nhóm B. 

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Mục số 2, Phần I, Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị dịnh số 08/2022/NÐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, theo đó Chi nhánh Tổng Công 

ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc thuộc nhóm II 

và thuộc đối tượng phải thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường và thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép môi truờng của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi truờng số 72/2020/QH14 và 

các quy định hiện hành, Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi truờng cho “Chi nhánh Tổng 

Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc” tại Lô số 

B15, Đường số 12, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất của cơ sở 

- Quy mô, diện tích Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc: 30.022,80 m2; 

- Công suất: Công suất sản xuất vật đúc quy mô 12.600 tấn/năm (cụ thể là Nhà 

máy giai đoạn 1 là 4000 tấn/năm; Nhà máy giai đoạn 2 là 8.600 tấn/năm). 

Hiện tại, công suất Nhà máy giai đoạn 1 đạt 2.781 tấn/năm và Nhà máy giai đoạn 

2 đạt 3.560 tấn/năm (Nguồn: Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 

nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc năm 2022). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của Nhà máy khu vực giai đoạn 1 

❖ Công nghệ sản xuất 

Nguyên liệu (bao gồm gang thỏi, thép và các chất phụ gia) được nấu luyện bằng 

lò điện cảm ứng trung tần. Kim loại sau khi nấu chảy đến nhiệt độ quy định sẽ được vận 

chuyển bằng gàu rót đến khu vực để khuôn và rót vào khuôn. Tùy vào chủng loại sản 

phẩm, mà sử dụng thêm ruột được làm bằng công nghệ Croning - Hotbox và ASHLAND 

- Coldbox. Vật đúc sau khi nguội được phá khỏi khuôn và đem đi làm sạch bằng các 

máy phun bi; cuối cùng vật đúc được gia công cơ khí và thành sản phẩm hoàn thiện. 

Toàn bộ quy trình sản xuất tại Nhà máy được thể hiện trên hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2 Sơ đồ quy trình sản xuất tại Nhà máy 

❖ Công nghệ chế tạo khuôn đúc 

Nhà máy đã đầu tư hai dây chuyền chế tạo khuôn đúc với tổng công suất 4.000 tấn 

sản phẩm/năm: Dây chuyền Furan công suất 2.500 tấn sản phẩm/năm; dây chuyền cát 

tươi có công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm. 

Nguyên liệu 

Nấu luyện 

Rót khuôn (đúc) 

Ruột  

Phá khuôn 

Khuôn 

Làm sạch 

Gia công 

Sản phẩm 
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❖ Công nghệ Furan 

Công nghệ khuôn đúc Furan là công nghệ đúc khuôn dùng cát, nhựa Furan và chất 

đông cứng là Para Toluene Sulfuric Acid (PTSA), thích hợp cho các vật đúc bằng gang, 

thép và các loại hợp kim màu, sản xuất các chi tiết lớn. Hiện nay công nghệ làm khuôn 

Furan đang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đúc. Đặc biệt công nghệ này rất phù 

hợp để đúc gang có trọng lượng trung bình và lớn như thân máy, quy lát có trọng lượng 

lớn. Sơ đồ công nghệ đúc khuôn Furan được thể hiện trong hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3 Sơ đồ quy trình công nghệ khuôn Furan 

Hơi dung môi, 

cặn sơn thải 

Vật đúc 

Phun bi 

Sơn 

Thành phẩm 

Máy rung tơi cát 

Máy tuyển từ 

Máy sàng rung 

Nhựa Furan 

Boongke chứa cát 30 tấn 

Khuôn 

Máy tái sinh cát 

Máy làm mát cát 

Boongke chứa 15 tấn 

 

Máy trộn liên tục 

Khuôn đúc 

Máy đỡ khuôn 

Cát phế phẩm 

Bụi  

Bụi 

Chất đông cứng 
PTSA 

Bụi 

Bụi kim loại  

Nhiệt dư, khí 

thải 
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Hỗn hợp cát Furan có chất liên kết là nhựa Furan chiếm tỷ lệ 0,7% - 1,2% khối 

lượng cát và chất đông cứng chiếm tỷ lệ 35% - 60% khối lượng nhựa Furan. Theo yêu 

cầu độ bền hỗn hợp, nhiệt độ cát, chất lượng của nhựa và chất đông rắn,… mà lượng 

nhựa và chất đông rắn được thay đổi. Việc điều chỉnh tỷ lệ nhựa và chất đông rắn được 

thực hiện tự động. 

 
Hình 1. 4 Hệ thống làm khuôn furan 

Dây chuyền công nghệ Furan công suất 2.500 tấn/năm sử dụng tại Nhà máy có đặc 

tính kỹ thuật như sau: 

- Sản phẩm: Đúc các vật đúc trung bình và lớn cho các chi tiết máy động lực và 

máy nông nghiệp, thiết bị máy công nghiệp ngành chế tạo máy, xi măng, giao thông; 

- Năng suất máy trộn cát liên tục: 20 tấn/h; 

- Sản lượng đúc: Ráp khuôn trên băng chuyền con lăn, đúc rót trên nền; 

- Phương thức làm mát: Cát được làm mát bằng thiết bị làm mát cát; 

- Dung lượng boongke chứa cát: 30 tấn × 1 và 15 tấn × 1; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP                                          7 

 

- Năng lực thu hồi và xử lý hỗn hợp của hệ thống thiết bị tái sinh cát Furan: 10 

tấn/h; 

- Quy trình thu hồi cát: Cát được tái sinh hiệu quả đến 95%. Cát được dập tơi 

sàng sẩy, tách từ để loại bỏ vật thể kim loại và phi kim loại. Máy tái sinh làm vỡ vỏ 

nhựa, bụi bẩn và những hạt cát quá nhỏ để tập trung về máy hút để bỏ đi. Sau tái sinh, 

cát được làm nguội < 300C và được chuyển tải sang boongke 15 tấn. Máy trộn cát liên 

tục 20 tấn/h tự động định lượng cát, nhựa Furan và chất đông cứng. 

 

Hình 1. 5 Boongke 30 tấn, 15 tấn và hệ thống làm mát cát 

❖ Công nghệ khuôn cát tươi  

Chủ yếu để sản xuất thân máy, quy lát và các sản phẩm khác, đồng thời thích hợp 

để đúc những chi tiết có trọng lượng nhỏ và vừa. Hiện nay trên thế giới công nghệ khuôn 

cát tươi được sử dụng rộng rãi, chiếm đến 70 - 80% sản phẩm đúc. Sơ đồ quy trình công 

nghệ đúc khuôn cát tươi được thể hiện trong hình 1.6. 
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Hình 1. 6 Hệ thống làm khuôn cát tươi 

Công nghệ khuôn cát tươi công suất 1.500 tấn/năm sử dụng tại Nhà máy có đặc 

tính kỹ thuật sau: 

-  Sản phẩm: Các chi tiết máy động lực và máy nông nghiệp,... Trọng lượng chi 

tiết từ 0,1 - 150 kg; 

- Năng lực máy làm khuôn: F - 1A × 2 máy (01 máy dự phòng) và FD - 4A × 2 

máy (01 máy dự phòng). Nguyên tắc hoạt động: Dằn, ép để tạo khuôn, năng suất tối đa 

của máy: 05 phút cho một khuôn, tương đương 12 khuôn/giờ. Trọng lượng phôi đúc 0,1 

- 35 kg/khuôn cho máy FD - 1A; 35 - 150 kg/khuôn cho máy FD - 4A; 

-  Năng lực tối đa hệ thống xử lý cát khuôn tươi: 10 tấn/h; 

-  Tỷ lệ cát/vật đúc: 6/1; 

-  Phương thức đúc: Ráp khuôn trên băng chuyền con lăn, đúc lót trên nền; 

-  Dung lượng boongke: Boongke chứa cát 30 m3; 

-  Phương thức sàng và thu hồi cát: Sàng rung và sàng quay, sau đó làm mát cát 

(sử dụng lưới sàng 3 × 3 mm bằng thép không gỉ); 

-  Dung tích phễu chứa chất dính: 0,5 m3 × 2 buồng (điều chỉnh chất kết dính tùy 

theo từng sản phẩm); 

-  Máy hút bụi: Lượng gió 230 m3/phút, P = 250 mm2/Ap. Công suất: 18 kW. 
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Hình 1. 7 Sơ đồ quy trình công nghệ đúc cát tươi 

❖ Công nghệ làm ruột 

Thân máy và quy lát là những loại chi tiết được sản xuất hàng loạt. Ruột tạo hình 

bên trong có cấu tạo phức tạp, đồng thời đòi hỏi có độ chính xác hình học cao. Dó đó 

Cát tái sinh 

Hơi dung môi, 

cặn sơn thải 

Nhiệt, khí thải, 

tro xỉ 

Vật đúc 

Phun bi 

Sơn 

Thành phẩm 

Bụi kim loại 

Thùng chứa cấp cát 

định lượng 

Máy trộn 

Đánh tơi 

Làm khuôn 

Đúc rót 

Dỡ khuôn Bụi 

Sàng 

Tách từ 

Sàng quay 

Làm nguội 
Bụi 

Bụi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP                                          10 

 

hỗn hợp làm ruột phải có tính dễ phá rời cao, độ cản hợp lý để không gây nứt vật đúc 

trong quá trình đông đặc. Để phòng chống khuyết tật cho vật đúc, hỗn hợp ruột phải có 

độ chịu nhiệt cao, tính thông khí lớn. Do đó Nhà máy sử dụng công nghệ Croning -

Hotbox để chế tạo ruột cho sản xuất thân máy, quy lát và các mặt hàng khác có tính chất 

sản xuất hàng loạt. Hai công nghệ trên đang được dùng phổ biến ở các nước công nghiệp 

tiên tiến. 

Cát bọc nhựa được đưa vào khuôn kim loại và nung nóng ở nhiệt độ 250 - 2800C, 

trong khoảng thời gian 1 - 2 phút để tạo thành ruột. Khi rót kim loại nóng chảy vào ruột, 

hỗn hợp nhựa nói trên sẽ cháy tự rã nên không gây cản trở sự co vật đúc trong quá trình 

đông đặc và công tác dỡ khuôn tiếp theo sẽ dễ dàng. 

Ruột được làm từ công nghệ này có thể dùng được cho hầu hết các công nghệ đúc: 

Khuôn tươi, furan, đúc áp lực,…Hiện nay có 02 công ty ở tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng 

có Nhà máy chuyên sản xuát loại cát bọc nhựa chuyên dùng cung cấp cho công nghệ 

Croning - Hotbox này. 

Hiện tại, Nhà máy đang sử dụng 02 máy làm ruột Croning - Hotbox. 

❖ Công nghệ nấu luyện 

Nhà máy đã lắp đặt 02 cặp lò điện cảm ứng trung tần: 

- Một lò 1.000 kW; Dual - trak; 500 Hz INDUCTOTHERM với hai thân lò 01 

tấn và 02 tấn, dung tích tối đa nấu được 03 tấn/lần. 

- Một lò 400 kW; 1.000 Hz INDUCTOTHERM với hai thân lò mỗi thân lò 0,5 

tấn  

Lò điện cảm ứng trung tần được dùng rất phổ biến trong các xưởng đúc phôi chi 

tiết động cơ ở các nước công nghiệp tiên tiến. Ưu điểm loại lò này dễ nấu luyện, dễ 

khống chế thành phần hóa học và nhiệt độ của kim loại nóng chảy, ít cháy hao kim loại, 

thành phần hợp kim nấu luyện khá đồng đều do hợp kim nóng chảy, ít quấy trộn liên tục 

dưới tác động của lực điện từ trong quá trình nấu chảy. Môi trường khu vực nấu luyện 

sạch, khí sinh ra ít và dễ dàng hút đi qua hệ thống quạt hút khí. 

❖ Công nghệ làm sạch vật đúc 

Sau khi rót, vật đúc được gỡ ra trên máy rung phá khuôn, tiếp theo đưa đi bắn bi. 

Vật có trọng lượng lớn được bắn bi trên máy bắn bi kiểu treo. Vật có trọng lượng nhỏ 

làm trong máy bắn bi kiểu tang quay. Sau đó vật được hoàn thiện bằng các thiết bị như 

máy mài hai đá, máy mài lắc, máy cắt, máy mài cầm tay,… 

3.2.2. Công nghệ sản xuất của Nhà máy khu vực giai đoạn 2 

a) Công nghệ sản xuất: 

Giai đoạn 2 đầu tư thêm dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động công suất 8.600 

tấn sản phẩm/năm. Với dây chuyền này về cơ bản công nghệ cũng giống như dây chuyền 

cát tươi của giai đoạn 1 nhưng mức độ tự động cao hơn, tới 90 %. Ưu điểm của công 

nghệ này là hơn hẳn so với công nghệ cũ như giá thành và tỉ lệ sản phẩm hỏng thấp, chất 

lượng sản phẩm cao và ít phụ thuộc vào tay nghề công nhân, mức độ ô nhiễm môi trường 

thấp. 

Sơ đồ công nghệ của dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động như sau: 
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Hơi dung môi, 

cặn sơn thải 

Mạt kim loại 

Nhiệt dư, khí thải, 

tro xỉ 

Phun bi  

(Đã đầu tư 02 máy) 

 

Lấy sản phẩm 

đúc 

Thành phầm lưu 

kho 

Sơn lót 

Xử lý hoàn thiện 

Thu hồi cát tái sinh 

Nấu luyện  
(Lò nấu trung tần, đã 

đầu tư 01 bộ) 

Rót gang tự động 

vào khuôn 

Làm mát khuôn 

Phá khuôn 

Hệ thống tái sinh 

cát 

 

Làm khuôn 
Máy làm khuôn 

tự động 

Nguyên liệu chính + 

vật liệu phụ 
Làm ruột Hỗn hợp cát làm 

khuôn 

Hồi liệu 

 (hệ thống rót) 

Bụi, cát phế phẩm 

Bụi kim loại 

Hình 1. 8 Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản phẩm đúc 
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Thuyết minh sơ đồ: 

Cát cùng với các phụ gia chuyên dùng được vận chuyển từ silo chứa bằng hệ thống 

băng tải và gàu tải đến thiết bị trộn cát tự động; hỗn hợp cát sau khi trộn (đã đạt các 

thông số kỹ thuật) được chuyển đến máy làm khuôn tự động để làm khuôn và chờ rót. 

Lòng khuôn có hình dạng giống với mẫu đã được lắp sẵn trong máy; tùy theo chủng loại 

sản phẩm mà ta có hoặc không có thao tác lắp lõi (ruột). 

Công đoạn làm ruột được thực hiện giống như công nghệ làm ruột của khu vực 

giai đoạn 1 như sau: 

- Cát bọc nhựa được đưa vào khuôn kim loại và nung nóng ở nhiệt độ 250 - 2800C, 

trong khoảng thời gian 1 - 2 phút để tạo thành ruột. Khi rót kim loại nóng chảy vào ruột, 

hỗn hợp nhựa nói trên sẽ cháy tự rã nên không gây cản trở sự co vật đúc trong quá trình 

đông đặc và công tác dỡ khuôn tiếp theo sẽ dễ dàng; 

- Ruột được làm từ công nghệ này có thể dùng được cho hầu hết các công nghệ 

đúc: Khuôn tươi, furan, đúc áp lực,… 

- Hiện tại, Nhà máy giai đoạn 2 đang sử dụng 02 máy làm ruột Croning - Hotbox. 

Nguyên vật liệu chính (gang thỏi, gang block máy, thép phế liệu, hồi liệu,…đã 

được phân loại, kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng) cùng phụ gia nấu luyện ( FeSi, chất 

tăng Cacbon,…) được phối liệu theo đúng mác vật liệu yêu cầu và nấu chảy trong lò 

trung tần đến nhiệt độ thích hợp. Kim loại lỏng sau kiểm tra đến hệ thống nồi rót gang 

tự động để rót vào khuôn (công việc rót được lập trình tự động hoàn toàn). Khuôn sau 

khi rót được di chuyển đến thiết bị rung phá khuôn để lấy phôi đúc sau khi phá khuôn 

được thu hồi tự động để xử lý và tái sử dụng thông qua hệ thống tái sinh cát khép kín. 

Phôi đúc được chuyển tới xưởng phun bi và mài nguội bavia để thực hiện các công 

đoạn hoàn thiện (phun bi, cắt, mài bavia,..). Sau đó, được chuyển đến khu vực sơn lót 

để chống rỉ các phôi có yêu cầu sơn chống rỉ từ khách hàng. 

Thông số kĩ thuật một số loại thiết bị chính như sau: 

- Máy làm khuôn tự động: Kích thước khuôn 610 mm × 508 mm × 130 mm, tốc 

độ làm khuôn 180 khuôn/ giờ (chưa tính thời gian xếp lõi), khối lượng cát 186 kg 

cát/khuôn, khối lượng cát yêu cầu 33,5 tấn/giờ. 

- Máy trộn cát tự động: Hoạt động hoàn toàn tự động bao gồm từ khâu cấp cát, 

cấp phụ gia cho tới lấy mẫu kiểm tra (nếu mẫu đạt sẽ cho ra dây chuyền sử dụng, nếu 

không đạt sẽ tiếp tục bù trừ phụ gia trộn lại để đạt yêu cầu). Công suất trộn: 2.900 kg/ 

mẻ; 37,7 tấn/ giờ. 

- Hệ thống chuyển khuôn đến vị trí rót gang tự động và phá khuôn: Hệ thống tải 

khuôn được điều khiển hoàn toàn tự động di chuyển đồng bộ với máy làm khuôn, thay 

chụp khuôn và tạ đè cũng được tự động hóa hoàn toàn nhằm giảm tối đa độ lệch khuôn 

và rớt cát so với thao tác thủ công như công nghệ đúc cát tươi hiện nay. 

Trên dây chuyền tải khuôn có khu vục sàn rót để công nhân thao tác công đoạn rót 

gang, hệ thống nồi rót được đi chuyển bằng hệ thống mono - rail thông với hệ thống lò 

nấu. Sau khi rót gang xong khuôn được tự động chuyển tới băng tải chờ nguội, trước 

khi khuôn được tự động chuyển tới khu vực phá khuôn tách vật đúc ra khỏi cát để chuyển 

sang xưởng phun bi. 
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Hình 1. 9 Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động 

- Hệ thống lò nấu: Gồm 02 hệ thống (mỗi hệ thống có 02 lò), hoạt động theo chế 

độ song song có thể nấu cùng lúc 02 lò. Công suất mỗi lò 01 tấn, mỗi lò 750 kW, tần số 

500 Hz, nhiệt độ nấu chảy 15300C. Công suất tối đa cho 01 mẻ nấu là 04 tấn, thời gian 

là 40 phút/mẻ. 

 

Hình 1. 10 Hai lò nấu kim loại 

- Hệ thống thu hồi cát: Được thiết kế đồng bộ với năng suất máy làm khuôn, chu 

trình tái sinh được tự động hoàn toàn, khép kín từ lúc phá khuôn đến khi thu hồi cát trở 

lại silo chứa để tái sử dụng. Đồng thời hệ thống được thiết kế có 02 hệ thống tách bụi 

khỏi hỗn hợp cát đúc nhằm tăng độ sạch của cát khi đưa vào tái sử dụng. 
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- Công đoạn phun bi và mài bavia: Đây là khu vực có ô nhiễm về bụi kim loại 

nên được tách tiêng để việc xử lý môi trường được thuận lợi và không ảnh hưởng đến 

thiết bị khác.  

Công đoạn này sử dụng 02 máy phun bi kiểu treo, trọng lượng phun mỗi mẻ 3.000 

kg, diện tích phun D900 × D1600 mm. Mỗi máy phun bi được trang bị các hệ thống hút 

bụi theo thiết bị cũng như hút bụi cho từng vị trí mài bavia của công nhân, hạn chế tối 

đa bụi phát sinh ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và các khu vực khác. 

  

Hình 1. 11 Máy phun bi và khu vực mài bavia 

- Công đoạn sơn lót: Đây là khu vực có ô nhiễm về hóa chất và kỵ bụi nên được 

tách riêng để hạn chế tối đa về bụi. 

 

Hình 1. 12 Dây chuyền sơn bán tự động 
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b) Thiết bị lắp đặt bổ sung: 

Nhà máy sẽ lắp đặt bổ sung 02 máy phun bi và 01 bộ Lò cảm ứng trung tần 1.000kg 

(gồm 02 bộ lò). Các thiết bị bổ sung sẽ kết nối với các thiết bị/dây chuyền hiện có theo 

công nghệ sản xuất đã được lựa chọn, đầu tư. Các thiết bị này được bố trí lắp đặt tại các 

khu vực nhà xưởng hiện có, đã được định vị và theo quy hoạch mặt bằng nhà xưởng, 

mặt bằng công nghệ được xác định, phê duyệt tại khu vực Nhà máy Giai đoạn 2; đồng 

thời phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi lần 02): Mã số: 7228428238, 

cấp ngày 15/06/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 13 Vị trí các công trình lắp đặt bổ sung trong dây chuyền sản xuất Nhà máy 

Hơi dung môi, 

cặn sơn thải 

Mạt kim loại 

Lấy sản phẩm đúc 

Thành phầm lưu 

kho 

Sơn lót 

Xử lý hoàn thiện 

Thu hồi cát tái sinh 

Rót gang tự động 

vào khuôn 

Làm mát khuôn 

Phá khuôn 

Hệ thống tái sinh 

cát 

Làm khuôn Máy làm khuôn tự 
động 

Nguyên liệu chính + 

vật liệu phụ 
Làm ruột Hỗn hợp cát làm 

khuôn 

Hồi liệu 

 (hệ thống rót) 

Bụi, cát phế phẩm 

Bụi kim loại Phun bi  
(04 máy, đã đầu tư 02 máy) 

 

Nấu luyện  
(02 bộ, đã đầu tư 01 bộ 

lò nấu trung tần) 
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Việc đầu tư bổ sung thiết bị (01 bộ Lò cảm ứng trung tần 1.000kg và 02 Máy phun 

bi) chỉ với mục tiêu đáp ứng 100% công suất thiết kế của Dây chuyền đúc khuôn cát 

tươi tự động mà không làm thay đổi về công nghệ cũng như quy trình sản xuất hiện tại; 

thiết bị cần bổ sung được thể hiện tại vị trí khoanh tròn trên sơ đồ hình 1.13. 

Quy trình sản xuất được mô tả sơ bộ như sau: 

Cát cùng với các phụ gia chuyên dùng được vận chuyển từ silo chứa bằng hệ thống 

băng tải và gàu tải đến thiết bị trộn cát; hỗn hợp cát sau khi trộn (đã đạt các thông số kỹ 

thuật) được chuyển đến máy làm khuôn tự động để làm khuôn và chờ rót. Lòng khuôn 

có hình dạng giống với mẫu nhôm đã được lắp sẵn trong máy; tùy theo chủng loại sản 

phẩm mà ta có hoặc không có thao tác lắp lõi. 

Nguyên vật liệu chính (Gang thỏi, gang block máy, thép phế liệu, hồi liệu,…) và 

phụ gia nấu luyện (FeSi, Chất tăng Cacbon,…) được phối liệu theo đúng mác vật liệu 

yêu cầu và nấu chảy trong lò trung tần đến nhiệt độ thích hợp. Kim loại lỏng sau khi 

kiểm tra đạt yêu cầu được chuyển đến hệ thống nồi rót gang tự động để rót vào khuôn 

(công việc rót được lập trình tự động hoản toàn). Khuôn sau khi rót được di chuyển đến 

hệ thống làm mát trong một thời gian và được chuyển đến thiết bị rung phá khuôn để 

lấy phôi đúc. Riêng hỗn hợp cát đúc sau khi phá khuôn được thu hồi tự động để xử lý 

và tái sử dụng thông qua hệ thống tái sinh cát khép kín. 

Phôi đúc được chuyển tới xưởng Phun bi và Mài nguội bavia để thực hiện các công 

đoạn hoàn thiện (phun bi, cắt, mài bavia,…). Sau đó, được chuyển đến khu vực sơn lót 

để sơn chống rỉ các phôi có yêu cầu sơn chống rỉ từ khách hàng. 

Bảng 1. 2 Thông số kỹ thuật máy phun bi và hệ thống lọc bụi kèm theo 

TT Mô tả Thông số (sjw - 3) 

I Máy chính: Máy phun bi, gồm: 02 bộ 

01 Kích thước máy (D × R × C - mm) 2000 × 2000 ×4000 

02 

Tuốc bin phun (đầu phun) 

Quy cách 

Công suất động cơ phun 

Số lượng đầu phun 

Ø360 

15HP 

3 cụm 

03 Băng tải trục vít xoắn cấp bi 
D = Ø250mm × P250 

01 bộ 

04 Công suất động cơ trục vít cấp bi 

3HP × 4P 

Hộp giảm tốc vi sai liền động cơ, tỷ số 

truyền 30/1 

Số lượng: 01 bộ 

05 Tấm lót trong 

Loại thép hàm lượng măng gan cao, chịu 

mài mòn, dày 12 mm 

Có thêm tấm cao su chịu mài mòn 
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TT Mô tả Thông số (sjw - 3) 

06 Cửa buồng phun: 
Có hai cánh điều khiển xi lanh khí nén 

Đường kính xi lanh: Ø60 mm × 2 chiếc 

07 Phạm vi phun hữu ích Ø1200mm × L2000 mm 

II Mâm treo và Pa lăng, gồm: 01 bộ 

01 Kiểu ray Ray chữ Nhân 

02 Pa lăng kiểu xích (gồm cả xe con) 
Khả năng nâng lớn nhất: 2000kg 

Số lượng: 02 chiếc 

03 Hệ thống chuyển đổi đường ray Ø40 × 150SL+Y 

04 Hệ thống xoay Xoay 3600 theo hai chiều thuận/nghịch 

05 Xi lanh điều khiển con lăn ép D = Ø40mm × 150SL + Y 

06 Công suất động cơ xoay 

Công suất: ½HP × 4P 

Động cơ liên hộp giảm tốc 

Tỷ số: 1/200 

III Máy nâng bi kiểu gầu 01 bộ 

01 Kích thước (D × R × C) 300 × 560 × 7200 

02 Công suất động cơ 3HP × 4P có kèm hộp giảm tốc 20/1 

03 Bộ tách bi khí nén AS - 3 - 1 

04 Băng tải 1 băng tải, công suất động cơ 150W × 4P 

05 Vít băng tải Vít rèn 5/16’’, dài 30 mm 

06 Phụ kiện kèm theo 
Sàn để bảo dưỡng, lan can, cơ cấu dỡ bi, 

bộ chứa bi dự phòng. 

IV Máy hút bụi kiểu màng rung - 

01 Kích thước (D × R × C mm) 1470 × 1830 × 5000 

02 Quy cách van khí nén 06 van, D = Ø1’’, điện áp 220V 

03 Kiểu cánh 
TURBO, công suất động cơ 5HP × 4P × 

1 chiếc 

04 Quy cách túi lọc Ø160 mm × dài 2400 mm 

05 Số lượng túi lọc 48 túi 

06 Vật liệu làm túi Polyester 

07 Lưu lượng gió thổi 50 m3/phút, áp lực 250 mm/Ag 
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TT Mô tả Thông số (sjw - 3) 

08 Diện tích lọc bụi 58m2 

09 Quy cách ống túi lọc 
Ø300 mm ~ Ø100 mm (kèm bộ điều chỉnh 

lưu lượng gió) 

10 Phụ kiện kèm theo 
Sàn bảo dưỡng, lan can, cầu thang, cửa 

kiểm tra 

V Tủ điều khiển - 

01 Điện sử dụng 3 pha, 380kV × 50HZ (±10%) 

02 Kiểu dáng Kiểu đứng để trên sàn, có chống bụi 

03 Phụ kiện 
Có dây điện, bảng mạch và bộ điều khiển 

PLC 

F Khác - 

01 Tổng công suất thiết bị 63HP (47,25KW) 

02 Diện tích lắp máy (MM) 4200 (W) × 5000 (L) × 7200 (H) 

Bảng 1. 3 Thông số kỹ thuật lò nấu trung tần 

TT Mô tả Thông số 

I Lò nấu trung tần 01 bộ 

01 Nhiệt độ nấu chảy ≤ 15300C 

02 
Dung tích lò nấu/công suất 

định danh 

≥ 1.000 kg (Công suất nấu luyện định mức khi 

không có lớp lót cho lò: 1.3 tấn/giờ ±5%) 

03 Công suất định mức/tối đa ≤ 750 kW 

04 
Công suất đầu vào lớn nhất 

kVA cho VIP 
815 kVA 

05 Điện áp yêu cầu (+10% - 5%) 575V 

06 Tần số lò (Hecz) 500 HZ 

07 Hiệu suất nguồn chuyển đổi ≥ 97% 

08 Hiệu suất thiết bị ≥ 95 % 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của Nhà máy bao gồm: Phôi đúc gang, phôi đúc thép mangan cao, phôi 

đúc thép cacbon, thân động cơ diesel < 20 mã lực, nắp xi lanh, đế vỏ đầu máy may, thân 

động cơ điện loại nhỏ có lõi, nắp động cơ điện có lõi, bánh đà các loại,... 

Một số sản phẩm của nhà máy: 
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Hình 1. 14 Một số sản phẩm của nhà máy 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Trong giai đoạn Nhà máy lắp đặt thiết bị, máy móc bổ sung 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 

Nguyên nhiên liệu dùng để thi công Nhà máy chủ yếu là: cát, đá dăm, gạch ốp các 

loại, gỗ cốt pha, thép, tôn, xi măng, gạch chỉ, bê tông thương phẩm, đá bây, sơn, que 

hàn, …Nguồn cung cấp nguyên liệu phục vụ cho công tác xây dựng Nhà máy được cung 

cấp từ các đại lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các nguyên liệu này được các 

đại lý chở đến. 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nước sinh hoạt: 

Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, máy móc bổ sung Nhà máy giai đoạn 2, có khoảng 

20 công nhân lao động. Lượng nước cấp theo định mức sử dụng của công nhân áp dụng 

theo mục 2.10.2 QCVN 01:2021/BXD đối công nhân làm việc theo ca tối thiểu là 80 

lít/người/ca. Như vậy, nhu cầu dùng nước mỗi ngày khoảng:  

20 người/ngày × 80 lít/người/ngày = 1.600 lít nước/ngày = 1,6 m3 nước/ngày 

b) Nước dùng để thi công:  

Chủ yếu trộn bê tông, súc rửa thiết bị,… lượng nước sử dụng để xây dựng ở giai 

đoạn này khoảng 0,5 m3/ngày. 

c) Nước để tưới giảm bụi thi công: 
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 Áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu sử dụng nước cho tưới bằng cơ giới, mặt đường 

hoặc quảng trường đã hoàn thiện là 4l/m2. Các vị trí phun nước chống bụi trong giai 

đoạn Nhà máy lắp đặt thiết bị, máy móc bổ sung như: Khu vực chứa vật liệu cát, đá, 

tưới đường,… với diện tích khoảng 55 m2. Vậy, tổng lượng nước tưới chống bụi là (tưới 

02 lần/ngày): 55 m2 × 4 lít nước/m2/lần × 02 lần/ngày = 4,4 m3 nước/ngày. 

Nguồn cung cấp nước trong giai đoạn này: Được lấy từ nguồn nước máy do Khu 

công nghiệp Hiệp Phước cung cấp. 

d) Nước PCCC: 

- Sử dụng 02 bơm chữa cháy (01 máy bơm điện, 01 máy bơm dầu) đặt ở nhà bơm 

tại vị trí bể nước ngầm; 

- Công suất máy bơm: Q = 72 m3/h, H = 60 m; 

- Bể nước PCCC hiện hữu: 01 bể 80 m3. 

4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện 

❖ Nguồn cấp: Nguồn điện được lấy từ lưới trung thế 22kV (của Khu công nghiệp) 

cấp vào trạm biến áp hạ thế (gồm 01 máy biến áp 900 kVA) (22kV/0,575kV) được thiết 

kế mới trong công trình để phục vụ các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng và 

sử dụng về sau cho Nhà máy. 

❖ Mạng điện trung thế (22kV) 

Nguồn điện lưới cung cấp đến Nhà máy được lấy từ điểm đấu nối của lưới điện 

22kV của Khu công nghiệp Hiệp Phước (vị trí ngay trạm biến áp hiện hữu).  

❖ Mạng điện hạ áp (0,575kV) cấp nguồn 

Nguồn điện hạ áp (0,575kV) cấp nguồn 01 lò điện (Lò bổ sung). 

4.2. Trong giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động  

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu  

Nguyên vật liệu Nhà máy sử dụng chủ yếu là gang thỏi, thép vụn, gang hồi liệu và 

các loại Fero, các hợp kim trung gian để hợp kim hóa, cát nhựa…Nguồn cung cấp tại 

Thành phố Hồ Chí Minh rất dồi dào do nơi đây tập trung rất nhiều Khu công nghiệp và 

ngành chế tạo máy, cán kéo rèn dập phát triển. Tuy nhiên, Nhà máy chỉ sử dụng thép 

vụn, gang hồi liệu sạch, không lẫn dầu mỡ, chất bẩn, do đó không phát sinh khâu xử lý 

tạp chất trong nguyên liệu. Nhà máy luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu 

vào, không để lẫn tạp chất, nếu không đạt chất lượng sẽ trả lại đơn vị cung cấp. Nhu cầu 

nguyên, nhiên vật liệu của Nhà máy giai đoạn 1 được trình bày trong bảng: 

Bảng 1. 4 Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu của Nhà máy giai đoạn 1 

TT Danh mục vật tư Đơn vị Nhà máy giai đoạn 1 

I Nguyên liệu chính 

01 Thép vụn Tấn/năm 20.235 

02 Gang hồi liệu Tấn/năm 77.322 
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TT Danh mục vật tư Đơn vị Nhà máy giai đoạn 1 

03 Gang thỏi Tấn/năm 932.700 

04 Gang block máy Tấn/năm 337.800 

05 Chất tăng Cacbon Tấn/năm 1.974 

06 Chất cầu hóa Tấn/năm 118.200 

07 Cát nhựa Tấn/năm 8.340 

08 Chất tạo xỉ Tấn/năm 1.152 

09 FeMn Tấn/năm 11.238 

10 FeSi Tấn/năm 77.322 

II Vật liệu 

01 Cát Tấn/năm 145.848 

02 Đá vôi Tấn/năm 4.758 

03 Bột cao lanh Tấn/năm 1.248 

04 Ferro Tấn/năm 474 

05 Chất biến tính Tấn/năm 6.828 

06 Bột phát nhiệt Tấn/năm 1.650 

07 Isomol 460 Tấn/năm 1.878 

08 Đất sét Tấn/năm 528 

09 Chất xúc tác Tấn/năm 16.758 

10 Chất nhựa Furan Tấn/năm 32.400 

11 Cồn Tấn/năm 27.204 

12 Chất sơn mẫu Tấn/năm 294 

13 Chất sơn khuôn Tấn/năm 21.300 

III Nhiên liệu 

01 Gas Tấn/năm 4.590 

02 Dầu DO Lít/năm 1.292 

Giai đoạn 2 cũng sử dụng các nguyên vật liệu tương tự như giai đoạn 1. Các nguyên 

vật như gang thỏi, gang block máy, thép phế liệu …đã được yêu cầu làm sạch từ phía 

đơn vị cung cấp. Do đó tại Nhà máy không có công đoạn xử lý tạp chất, các nguyên vật 

liệu không đạt yêu cầu sẽ bị trả lại đơn vị cung cấp. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu và 

năng lượng của nha máy giai đoạn 2 như sau:  
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Bảng 1. 5. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng của Nhà máy giai đoạn 2 

TT Danh mục vật tư Đơn vị Nhà máy giai đoạn 2 

I Nguyên liệu chính 

01 Thép phế liệu Tấn/năm 2.701 

02 Gang block máy Tấn/năm 3.471 

03 Gang thỏi Tấn/năm 1.735 

04 FeMn (65%Mn) Tấn/năm 10,6 

05 FeSi (72%Si) Tấn/năm 77,7 

06 Đồng (Cu) Tấn/năm 6,9 

07 Chất biến tính Inoculin 95 Tấn/năm 4,7 

II Vật liệu phụ nấu luyện, lò 

01 Chất gom xỉ Viên/năm 40.418 

02 Chất gom xỉ K3 Tấn/năm 8,0 

03 Cốc thử CE Cái/năm 8.084 

04 Keo Silicat (nước thủy tinh) Tấn/năm 2,4 

05 Bột đầm lò trung tính Tấn/năm 16,1 

06 Bột vá và đắp miệng lò Tấn/năm 7,4 

07 Bột cao lanh Tấn/năm 64,7 

III Năng lượng 

01 Điện nấu lò kWh 8.215.847 

02 
Điện cho dây chuyển làm 

khuôn 
kWh 639.337 

03 Nước m3 7.349 

IV Vật liệu làm khuôn 

01 Cát làm khuôn V6 Tấn/năm 161,6 

02 
Bentonit (Thái) AMCOM cho 

cát đệm 
Tấn/năm 80.8 

03 Chất sơn mẫu Separal 88 Tấn/năm 0,8 

V Vật tư hoàn thiện 

01 Bi làm sạch S460 Tấn/năm 61,7 
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TT Danh mục vật tư Đơn vị Nhà máy giai đoạn 2 

02 Đá cắt Viên/năm 33,1 

03 Đá mài Viên/năm 735 

VI Ruột cát nhựa 

01 Cát nhựa Tấn/năm 1.050 

02 Gas Tấn/năm 15,4 

VII Vật tư khác 

01 Tấm lọc xỉ Cái/năm 280.000 

02 Keo dán ruột Tấn/năm 7,8 

03 Bentonit AMCOL Tấn/năm 65,9 

04 Sơn chống sét Tấn/năm 6,1 

05 Sơn WE Tấn/năm 16,7 

06 Dung môi thinner Tấn/năm 12,4 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nước sinh hoạt: 

Trong giai đoạn hoạt động của toàn Nhà máy, có khoảng 240 công nhân viên. 

Lượng nước cấp theo định mức sử dụng của công nhân áp dụng theo mục 2.10.2 QCVN 

01:2021/BXD đối công nhân làm việc theo ca tối thiểu là 80 lít/người/ca. Như vậy, nhu 

cầu dùng nước mỗi ngày khoảng: 

240 người/ngày × 80 lít/người/ngày = 19.200 lít nước/ngày = 19,2 m3 nước/ngày 

b) Nước sản xuất: 

-  Nước bổ sung do bốc hơi của công đoạn làm mát lò nấu luyện kim loại khoảng 

27 m3/ngày; 

-  Nước cho sản xuất (nước dùng trong công đoạn chế tạo khuôn đúc và làm ruột. 

Các công đoạn sản xuất khác không sử dụng nước): 15 m3/ngày; 

- Nước tưới cây, sân bãi: 2 m3/ngày. 

c) Nước PCCC: 

Nước PCCC của Nhà máy được cấp từ bể chứa nước 60m3 và 80 m3. 

Nước dự trữ PCCC được tính toán là 2,5 lít/s cho một đám cháy và trong 03 giờ 

thì lượng nước cần dự trữ cho khu vực giai đoạn 1 và Nhà máy giai đoạn 2 là: 

(2,5 × 3.600 × 3) × 2 = 54.000 lít = 54 m3 
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Bảng 1.6 Nhu cầu dùng nước của Nhà máy 

TT Tháng Nhu cầu sử dụng nước (m3) 

01 04/2023 1.430 

02 05/2023 1.240 

03 06/2023 1.001 

04 07/2023 974 

05 08/2023 1014 

06 09/2023 1112 

Trung bình ngày 37,7 

Trung bình tháng 1.131 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng điện  

- Điện động lực, chiếu sáng: Cung cấp cho các động cơ, máy móc, chiếu sáng 

công cộng, điện văn phòng,… 

- Điện cung cấp cho lò nấu luyện kim loại. 

Hiện tại, Nhà máy có 06 trạm biến áp: 02 trạm 1.250 kVA dùng cho các động cơ, 

máy móc, chiếu sáng công cộng, điện văn phòng; 01 trạm 1.250 kVA cho lò nấu kim 

loại 1.000 kW, 01 trạm 450 kVA cho lò trung tần nấu kim loại 350 kWvà 02 trạm 900 

kVA cho 02 cặp lò trung tần nấu kim loại 750 KW. 

Tổng công suất sử dụng điện trung bình của toàn Nhà máy khoảng 1.297.322 

kWh/tháng. 

❖ Nhà máy có trang bị 01 máy phát điện 100 kVA nhưng không dùng toàn bộ hoạt 

động của Nhà máy, chỉ khi có sự cố mất điện thì sẽ dùng để làm mát lò và thắp sáng khu 

vực lò nấu. 

Bảng 1.7 Nhu cầu điện theo hóa đơn tiền điện 

TT Tháng Đơn vị Nhu cầu sử dụng 

01 Tháng 4 năm 2023 kWh 1.149.525 

02 Tháng 5 năm 2023 kWh 906.687 

03 Tháng 6 năm 2023 kWh 804.338 

04 Tháng 7 năm 2023 kWh 748.580 

05 Tháng 8 năm 2023 kWh 807.007 

06 Tháng 9 năm 2023 kWh 921.854 

Trung bình tháng kWh 889.665 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tổng diện tích đất của Nhà máy là 30.022,8 m2, trong đó diện tích xây dựng các 

hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy giai 

đoạn 1 là 60,35 %. Nhà máy giai đoạn 2 được xây trên phần đất dự trữ của Nhà máy, 

không xây dựng trên đất trồng cây xanh của Nhà máy giai đoạn 1, diện tích xây dựng 

các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất của Nhà máy Nhà 

máy giai đoạn 2 là 39,65% được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1. 8 Bảng cân đối sử dụng đất 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Nhà máy giai đoạn 1 18.118 60,35 

01 Các công trình xây dựng 7.171,18 23,89 

02 Đường nội bộ 3.966 13,21 

03 Cây xanh 6.980,82 23,25 

II Nhà máy giai đoạn 2 11.904,8 39,65 

01 Các công trình xây dựng 5.245,26 17,47 

02 Đường nội bộ 3.188 10,62 

03 Cây xanh 3.100 10,33 

04 Đất trống 371,54 1,23 

Tổng cộng 30.022,8 100 

Các hạng mục công trình chính 

Bảng 1. 9 Các hạng mục công trình chính 

Nhà máy giai đoạn 1 Nhà máy giai đoạn 2 

- Phân xưởng đúc: 4.223 m2 

- Kho chứa cát đúc: 220 m2 

- Phân xưởng gia công cơ khí và tổng 

kho:1.400 m2 

- Nhà xưởng đúc tự động: 2.383,36 m2 

- Nhà phun bi và mài bavia: 1.166,65 m2 

- Nhà kho thành phẩm và sơn lót: 

1.057,16 m2 

Công trình sử dụng chung: 

- Khu nhà hành chính: 250 m2 

- Kho chứa và pha chế nguyên liệu sắt thép vụn cho nấu luyện: 252 m2 

- Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Nhà máy lắp đặt bổ sung 02 máy phun bi vị trí trong xưởng phun bi VF2 và 01 lò 

nấu trung tần vị trí trong xưởng đúc VF2, sát bên 02 lò hiện hữu đang hoạt động về phía 

góc nhà xưởng tại Nhà máy giai đoạn 2. 
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Các hạng mục công trình phụ 

Bảng 1. 10. Các hạng mục công trình phụ 

Nhà máy giai đoạn 1 Nhà máy giai đoạn 2 

- Trạm biến áp: 45 m2 

- Trạm khí nén trung tâm: 32 m2 

- Nhà vệ sinh: 70,7 m2.  

- Hệ thống đường giao thông: 3.966 m2 

- Cây xanh: 6.980,82 m2 

- Bể chứa nước làm mát và PCCC: 60 

m3 

- Trạm điện và trạm hạ thế: 75 m2 

- Trạm khí nén: 102,09 m2 

- Bể chứa nước làm mát và PCCC: 140 

m3 

- Giao thông: 3.188 m2 

- Cây xanh: 3.100 m2 

- Đất trống: 371,54 m2 

- Nhà vệ sinh 1 và 2: 61 m2 

Công trình sử dụng chung: 

- Nhà để xe:430 m2 

- Nhà chứa chất thải rắn: 60 m2 

- Nhà ăn, nhà tắm và thay đồ cho công nhân: 300 m2 

Nhà máy hạ trạm biến thế 900 kVA diện tích 27 m2 vị trí đặt trong nhà trạm biến 

thế phần mở rộng tại Nhà máy giai đoạn 2. 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

a) Nhà máy giai đoạn 1:  

❖ Phân xưởng đúc 

Đây là phân xưởng chính và quan trọng nhất, có diện tích 4.223 m2, kích thước 

103 × 41 m. Phân xưởng được xây dựng theo kiểu móng cọc bê tông cốt thép, khung 

kèo thép, tường bao che cao 1,5 m. Chiều cao của ray cầu chuyển là 06 m, cầu trục 05 

tấn, nền bê tông cốt thép, có mái che bằng tôn thông gió tự nhiên trên đỉnh nóc theo 

chiều dài phân xưởng, phía trên có cửa kính thông gió và đủ ánh sáng, cửa sổ lật kính 

khung thép, văn phòng lát gạch. Hai luồng cầu chuyển chạy dọc theo phân xưởng. Hệ 

thống hút bụi được thiết kế ở khu nấu luyện, khu phá khuôn, sàng cát, bắn bi,… 

Vị trí xưởng đúc nằm cuối Nhà máy theo hướng gió chủ đạo: Kho vật tư cơ điện, 

khu vực sữa chữa cơ điện, văn phòng xưởng đúc VF1/Cơ điện, phòng QLCL, phòng thí 

nghiệm, phòng họp 5. 

❖ Phân xưởng gia công cơ khí và tổng kho 

Phân xưởng gia công cơ khí và tổng kho là một khối nhà hai nhịp kích thước 48 × 

30 m, mỗi nhịp rộng 15 m, tổng diện tích 1.400 m2. Nhà kết cấu khung thép, lợp mái 

tôn, nền đổ bể tông. Khung kéo thép dầm chịu lực cầu trục 03 tấn. 

Nhà tổng kho xây tường bao che cao 03 m, nhà xưởng gia công cơ khí xây tường 

bao che cao 1,5 m. Cả hai đều được bịt tôn, cửa sổ kính lật khung thép, thoát gió tự 

nhiên, phòng làm việc lát gạch ceramic. 

Phân xưởng gia công cơ khí có chức năng chính là tạo khuôn mẫu kim loại cho 

phân xưởng đúc, sữa chữa cơ điện cho toàn Nhà máy và gia công cơ khí. 
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❖ Kho chứa cát đúc 

Cát đúc được nhập theo đợt nên cần phải xây kho chứa. Kho chứa cát đúc có diện 

tích 220 m2 bao gồm: Kiểu vỉ kèo sắt, tường bao che dày 200 mm, cấp nhà không cầu 

trục, nên cao có độ nghiêng thoát nước, tường che chống mưa hắt. 

b) Nhà máy giai đoạn 2: 

b.1) Các hạng mục công trình hiện hữu: 

❖ Nhà xưởng đúc tự động 

Là nhà công nghiệp 01 tầng, dùng để lắp đặt thiết bị của dây chuyền đúc cát tươi 

tự động, được bố trí cuối khuôn viên đất sát với tường bao quanh và trục đường chính. 

Tổng diện tích: 2.383,36 m2 

Xưởng đúc có khung kèo thép khẩu độ 36 m, bố trí dây chuyền thiết bị chính gồm: 

Khu vực nấu kim loại; chuẩn bị khuôn và thu hồi cát tái chế, cấu trúc như sau: 

- Móng cọc BTCT, dài 40 m, Ø400 m, cắm vào lớp đất 3; 

- Khung nhà dầm kèo thép tiền chế, cao độ đầu khung 10 m, độ dốc mái 15%. 

Riêng nóc mái cao 18 m, khung thép thép chế; 

- Khung cột, dầm bê tông cốt thép, M250; 

- Tường xây gạch dày 200 mm, cao 01 m, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15; 

tường trong và tường ngoài bả mastic, hoàn thiện sơn nước; 

- Nền: Cọc dự ứng lực bê tông cốt thép, D400, dài 40 m, lớp BTCT M250, dày 

200 - 500; 

- Ốp tole vách mạ màu dày 0,45 mm tới mái, kết hợp với lam thông gió; 

- Mái: Lợp tôn mạ màu dày 0,45 mm, kết hợp tôn lấy sáng; 

- Riêng khu vực ½ từ trục 8 - trục 12 của khu vực lò điện nấu kim loại, vách và 

mái sử dụng tôn chịu nhiệt và chống ăn mòn dày 0,35 mm, có sử dụng tôn lấy sáng. 

- Xà gồ thép mạ kẽm; 

- Cửa xuất nhập khẩu: Tùy từng vị trí sẽ dùng cửa cuốn hoặc cửa đẩy; 

- Cửa đi thoát hiểm + cửa sổ: Kính trong dày 05 mm, khung nhôm hệ 700 và 

1.000; 

- Móng máy: Cọc dự ứng lực bê tông cốt thép D400, dài 40 m, nền BTCT, M300 

dày 200 - 500 mm. 

❖ Nhà phun bi và mài bavia  

Là nơi đặt máy phun bi làm sạch và máy mài, được định vị ở giữa xưởng đúc tự 

động và nhà kho thành phẩm - sơn lót. Tổng diện tích 1.166,65 m2. 

Là nhà công nghiệp một tầng, khung kèo thép khẩu độ 18 m, bố trí máy phun bi 

và máy mài, cấu trúc như sau: 

- Móng cọc BTCT dự ứng lực, dài 40 m, Ø400 m, cắm vào lớp đất 3;  

- Ốp tole vách mạ màu dày 0,45 mm tới mái, kết hợp với lam thông gió; 
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- Khung nhà dầm kèo thép tiền chế, cao độ đầu khung 6,6 m, độ dốc mái 15%. 

Khung cột, dầm bê tông cốt thép, M250; 

- Tường xây gạch dày 200 mm, cao 01 m, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15; 

tường trong và tường ngoài bả mastic, hoàn thiện sơn nước; khu vực mài bavia tường 

cao 02 m, bên trái lắp lưới thép cao tới cao độ 04 m; 

- Nền: Cọc dự ứng lực bê tông cốt thép, D400, dài 40 m, lớp BTCT M250, dày 

200 - 500; 

- Mái: Lợp tôn mạ màu dày 0,45 mm, kết hợp tôn lấy sáng; 

- Xà gồ thép mạ kẽm; 

- Cửa xuất nhập khẩu: Dùng sắt đẩy; 

- Cửa đi thoát hiểm + cửa sổ: Kính trong dày 05 mm, khung nhôm hệ 700 và 

1.000; 

- Móng máy: Cọc dự ứng lực bê tông cốt thép D400, dài 40 m, nền BTCT, M300 

dày 200 - 500. 

❖ Nhà kho thành phẩm - sơn lót 

Là nhà công nghiệp 01 tầng, một phần chứa dây chuyền sơn lót, phần còn lại chứa 

thành phẩm. Tổng diện tích: 1.057,16 m2. 

Cấu trúc: 

- Móng cọc BTCT dự ứng lực, dài 40 m, Ø400 m, cắm vào lớp đất 3; 

- Khung nhà dầm kèo thép tiền chế, cao độ đầu khung 6,6 m, độ dốc mái 15%. 

Khung cột, dầm bê tông cốt thép, M250; 

- Tường xây gạch dày 200 mm, cao 01 m, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15; 

tường trong và tường ngoài bả mastic, hoàn thiện sơn nước 

- Nền: Cọc dự ứng lực bê tông cốt thép, D400, dài 40m, lớp bê tông cốt thép 

M250, dày 200 -500; 

- Ốp tole vách mạ màu dày 0,45 mm tới mái, kết hợp với lam thông gió; 

- Mái: Lợp tôn mạ màu dày 0,45 mm, kết hợp tôn lấy sáng; 

- Xà gồ thép mạ kẽm; 

- Cửa xuất nhập khẩu: Tùy từng vị trí sẽ dùng cửa cuốn hoặc cửa đẩy; 

- Cửa đi thoát hiểm + cửa sổ: Kính trong dày 05 mm, khung nhôm hệ 700 và 

1.000; 

b.2) Các hạng mục công trình bổ sung  

❖ Hai (02) máy phun bi kiểu treo 

Móng máy cho 02 máy phun bi đầu tư bổ sung đã được chuẩn bị và xây dựng sẵn 

trong quá trình đầu tư giai đoạn 02 - Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động (năm 2014 

~ 2016), chỉ cần bố trí hệ thống bulon định vị chân máy theo yêu cầu kỹ thuật của thiết 

bị trong quá trình lắp đặt. 
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❖ Một (01) hệ thống lò nấu trung tần 1.000 kg 

- Xây bệ lò: 38,6 m2; 

- Dự kích thước bệ Lò (D × R) là 6,5 × 5,94 m, diện tích 38,6 m2. Chiều cao bệ 

lò sẽ được thiết kế và thi công xây dựng theo yêu cầu công nghệ, kỹ thuật của Lò sau 

khi lựa chọn; 

Nền lớp BTCT, bê tông đá 10 × 20 mắc 250, xây tạo móng máy cao 0,5 m, xoa 

phẳng mặt;  

Lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn xoa phẳng mặt. 

c) Công trình sử dụng chung: 

❖ Khu nhà hành chính  

Là khu làm việc của cơ quan, được xây dựng hai tầng. Tổng diện tích xây dựng là 

250 m2 bao gồm: Phòng tiếp khách, tiền sảnh, nhà ăn tập thể, phòng trực y tế, phòng 

làm vịệc của Giám đốc, phòng tài chính, phòng kế hoạch kinh doanh,… 

❖ Kho chứa và pha chế nguyên liệu sắt thép vụn cho nấu luyện 

Kho chứa và pha chế nguyên liệu sắt thép nấu vụn cho nấu luyện có diện tích 252 

m2 bao gồm: Khung sắt, lợp mái tôn, nền cao có độ nghiêng thoát nước, tường bao che 

cao 01 m chống mưa hắt, nên xi măng ô tô tải vào được. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ 

a) Nhà máy giai đoạn 1: 

❖ Trạm biến áp 

Tổng diện tích: 45 m2. Nhà mái bằng tường dày 200 mm, móng bê tông cốt thép. 

❖ Trạm khí nén trung tâm 

Tổng diện tích: 32 m2. Do yêu cầu tiếng ồn và phòng chống cháy nổ, trạm khí nén 

đặt ngoài xưởng đúc, kiểu nhà mái che bằng tôn, tường xây dày 200 mm, móng BTCT. 

❖ Nhà vệ sinh 

Gồm 03 nhà vệ sinh và 01 nhà tắm với kích thước lần lượt là: 5 × 4 m, 3 × 6 m, 

4,2 × 3,5 m, bố trí lần lượt tại kho Cơ điện, phía sau nhà phun bi giai đoạn 1, sau khu 

vực nấu lò, tường lát gạch và mái tôn. Tổng diện tích: 70,7 m2. 

❖ Hệ thống đường giao thông 

Gồm 03 loại đường giao thông đường bộ, tổng diện tích 3.966 m2: 

- Đường trục chính: Rộng 08 m, 02 làn xe tải đi song song; 

- Đường phía trong tường bao Nhà máy: Rộng 06 m và rộng 03 m; 

- Đường từ mỗi xưởng ra tới đường trục chính: Rộng 06 m. 

❖ Cây xanh 

Trong Nhà máy có 03 vườn hoa cây cảnh trước khu nhà hành chính. Ngoài ra còn 

bố trí các diện tích cỏ bao quanh các xưởng và trồng cây dọc theo hàng rào. Tổng diện 

tích cây xanh là 6.980 m2. 
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❖ Bể chứa nước 

Tổng thể tích là 60 m3. 

b) Nhà máy giai đoạn 2: 

b.1) Các hạng mục công trình hiện hữu: 

❖ Khu đặt trạm điện và trạm hạ thế 

Tổng Diện tích: 75 m2.  

Cấu trúc: 

- Móng cọc BTCT; Cột, dầm: BTCT; 

- Tường gạch ống; gạch thẻ dày 200, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15, hoàn 

thiện bả mastic sơn nước; Mái: Lợp tôn mạ màu dày 0,45 mm, kết hợp tôn lấy sáng; 

- Khu vực đặt trạm: Khung rào lưới thép B40 bảo vệ, nền bê tông đá 10 × 20, dày 

100. 

❖ Trạm khí nén 

Tổng diện tích: 102,09 m2.  

Cấu trúc:  

Móng cọc BTCT dự ứng lực, dài 40 m, Ø400 m, cắm vào lớp đất 3; Cột, dầm: 

BTCT; 

- Tường gạch ống câu gạch thẻ dày 200, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15, hoàn 

thiện bả mastic sơn nước; Mái: Lớp tôn mạ màu dày 0,45 mm. 

❖ Bể chứa nước làm mát 

Tổng thể tích: 60 m3.  

Cấu trúc: 

- Móng đơn BTCT, cọc cừ tràm, cột BTCT; 

- Tường bao xây gạch dày 100 - 200, vữa xây M75, vữa tô M75, dày 15, hoàn 

thiện bả mastic sơn nước. 

- Mái: Lợp tôn mạ kẽm dày 0,5 mm. Xà gồ thép mạ kẽm. 

- Trần thạch cao, khung nhôm nổi, chống ẩm; 

- Nền lát gạch nhám 250 × 250, tường ốp gạch ceramic 250 × 400; 

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ dùng cửa kính khung nhôm hệ 700 - 1000. 

❖ Nhà vệ sinh 

Tổng diện tích là 61 m2. 

❖ Hệ thống đường giao thông 

Trục giao thông chính được đầu tư giai đoạn 1 phân chia khu vực giai đoạn 1 và 

giai đoạn 2. Tuyến giao thông giai đoạn 2, chủ yếu bao bọc xung quanh các xưởng, được 

kết nối với trục giao thông chính của giai đoạn 1. Tổng diện tích là 3.188 m2. 
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❖ Cây xanh 

Tổng diện tích là 3.100 m2. 

❖ Đất trống 

Tổng diện tích là 371,54 m2. 

b.2) Các hạng mục công trình bổ sung: 

❖ Nhà đặt trạm biến thế 

Xây khu đặt trạm biến thế: 27 m2: 

+ Nhà đặt trạm biến áp có diện tích 27 m2 (KT: 06 × 4,5(m)); 

+ Móng cọc BTCT đỡ bình biến thế; 

Xây tường gạch 08 × 08 × 19 bó nền dày 0,2 m mác 75; 

Cột thép sắt tròn D60, nền bê tông đá 10 × 20 mác 250 dày 150 xoa phẳng mặt 

bằng máy, tọa dốc 2% thoát ra ngoài; 

Tường rào lưới B40 cao 2,5 m; Cửa đi lưới B40 KT: 0,2 × 2,5 m 

❖ Hệ thống tủ điện, cáp từ trạm đến tủ và hệ cáp cấp nguồn cho lò 

Máng cáp điện 500 × 200 × 1,2 mm và bát treo máng cáp, tủ điện MDB3 thép sơn 

tĩnh điện, hệ dây cáp từ tủ trạm đến tủ MDB3. 

❖ Hạ trạm biến áp 900 kV 

Trạm biếp áp hiện tại là trạm treo trên cột. Dự kiến hạ trạm và đưa vào trong Nhà 

trạm, đồng thời phù hợp với yêu cầu máy biến áp 900 kVA cấp mới cho Lò cảm ứng 

trung tần nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch mặt bằng Nhà máy, đảm bảo điều kiện 

an toàn, bảo trì trong quá trình vận hành. Các hạng mục liên quan đến việc hạ trạm biến 

áp 900 kVA bao gồm: 

Lắp đặt mới đường dây trung thế ngầm và trạm biến áp 900 kVA; 

- Lập hồ sơ thủ tục khảo sát đấu nối vào lưới điện quốc gia cung cấp điện cho cơ 

sở; 

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thông qua cấp thẩm quyền phê duyệt. 

c) Công trình sử dụng chung: 

❖ Nhà để xe 

Nhà để xe có diện tích 430 m2 bao gồm: Kèo sắt, lợp tôn, tường lửng cao 01 m 

phía trên bao che bằng tôn. Nhà để xe đặt tại vị trí gần cổng ra vào thuận lợi cho việc đi 

lại và quản lý việc ra vào trông coi. 

❖ Chất thải rắn 

Tổng diện tích là 60 m2. 

❖ Nhà ăn, phòng hồ sơ, phòng họp 4, nhà tắm nữ 

Tổng diện tích là 300 m2. 
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5.2. Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

a) Hệ thống cấp điện: 

Nguồn điện Nhà máy sử dụng là điện lưới quốc gia được cung cấp bởi nguồn điện 

từ công ty điện lực Duyên Hải. 

a) Hệ thống cấp nước: 

Hiện tại và sau khi mở rộng công suất, Nhà máy sử dụng nguồn nước máy do KCN 

Hiệp Phước cung cấp (thep hợp đồng 51/2019/HĐ - HIPC - TC & XLN ngày 02/04/2019 

về việc cung cấp và tiêu thụ nước sạch giữa Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước và Chi 

nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy 

Đúc) để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 
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5.3. Thiết bị công nghệ 

5.3.1. Thiết bị công nghệ hiện hữu 

Bảng 1. 11 Danh mục các thiết bị công nghệ đúc furan Nhà máy giai đoạn 1 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng ĐVT Tình trạnghoạt động Nước sản xuất 
Năm sản 

xuất 

01 Máy trộn cát 01 Bộ Mới 70% Italia 2009 

02 
Máy rung phá khuôn và tái sinh cát sơ 

bộ 
01 Bộ Mới 70% Italia 2009 

03 Hệ thống hút bụi 01 Bộ Mới 70% Italia 2009 

04 Hệ thống lật khuôn 01 Bộ Mới 70% Italia 2009 

05 Máy làm ruột 0 - - - - 

Bảng 1. 12 Danh mục các thiết bị công nghệ khuôn cát tươi toàn Nhà máy 

TT 
Tên máy móc 

thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

01 Máy làm khuôn Bộ 16 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

02 
Máy làm khuôn tự 

động 
Bộ 0 - - - 01 Nhật Bản 2016 Mới 80% 

03 
Máy rung phá 

khuôn 
Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 
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TT 
Tên máy móc 

thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

04 Máy làm mát cát Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 

05 
Hệ thống gàu nâng 

cát 
Bộ 02 Đài Loan 2009 Mới 70% 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 

06 Băng tải cấp liệu Bộ 05 Đài Loan 2009 Mới 70% 12 Việt Nam 2016 Mới 80% 

07 Máy sàn cát Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

08 Boongke chứa cát Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

09 Tải xoắn cấp cát Bộ 03 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

10 Máy trộn cát Bộ 02 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

11 
Máy trộn cát tự 

động 
Bộ 0 - - - 01 Nhật Bản 2016 Mới 80% 

12 Hệ thống hút bụi Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 04 Đài Loan 2016 Mới 80 

13 Máy đánh tơi cát Bộ 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

14 Xe chở khuôn Bộ 0 - - - 84 Việt Nam 2016 Mới 80% 

15 Chụp khuôn Bộ 0 - - - 72 Việt Nam 2016 Mới 80% 

16 Tấm đè khuôn Bộ 0 - - - 70 Việt Nam 2016 Mới 80% 
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TT 
Tên máy móc 

thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

17 
Hệ thống đường 

ray xe 
Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

18 Sàng thao tác Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

19 Sàng rót Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

20 
Khung và sàng 

quay 
Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

21 Thùng trữ Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

22 
Bảng điều khiển 

PLC 
Bộ 0 - - - 02 Đài Loan 2016 Mới 80% 

23 Chụp hút bụi Bộ 0 - - - 02 Việt Nam 2016 Mới 80% 

24 Bộ cấp cát kiểu vít Bộ 0 - - - 06 Đài Loan 2016 Mới 80% 

25 
Máy biến thế 1.250 

KVA 
Máy 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

26 Khung móng máy Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

27 
Khung cho bộ tách 

từ 
Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 
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TT 
Tên máy móc 

thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX Năm SX 

Tình 

trạng 

hoạt động 

28 Thiết bị thông gió Bộ 0 - - - 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 

29 Phễu trộn Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

30 Phễu sàng Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

31 
Bộ gầu nâng kiểu 

gầu tải 
Bộ 0 - - - 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 

32 
Khung cho bộ làm 

mát 
Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

33 Đường ống hút bụi Bộ 0 - - - 02 Việt Nam 2016 Mới 80% 

34 
Hệ thống hút bụi 

khu vực mài 
- 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

35 Băng tải lắc Bộ 0 - - - 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 

36 
Băng tải có tấm 

chắn 
Bộ 0 - - - 01 Đài Loan 2016 Mới 80% 
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Bảng 1. 13 Danh mục thiết bị công nghệ nấu luyện toàn Nhà máy 

TT Tên máy móc thiết bị ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

01 Lò trung tần 350 KW Bộ 01 Úc 2009 Mới 70% 0 - - - 

02 Lò trung tần 1.000 KW Bộ 01 Úc 2009 Mới 70% 0 - - - 

03 Lò trung tần 750 KW Bộ 0 - - - 02 

Inductotem 

- Group 

Taiwan 

2016 Mới 80% 

04 Hệ thống nâng hạ lò Bộ 01 Úc 2009 Mới 70% 0 - - - 

05 Hệ thống giải nhiệt lò Bộ 02 Úc 2009 Mới 70% 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 

06 Máy biến thế 900 kVA Máy 0 - - - 02 Việt Nam 2016 Mới 80% 

07 Máy biến thế 450 kVA Máy 01 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 

08 
Máy biến thế 1.250 

kVA 
Máy 01 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 

09 Thiết bị rót tự động Bộ 0 - - - 01 Nhật Bản 2016 Mới 80% 

10 
Hệ thống cầu trục rót 

khuôn 
Bộ 0 - - - 01 Việt Nam 2016 Mới 80% 
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Bảng 1. 14 Danh mục thiết bị công nghệ làm ruột toàn Nhà máy 

TT Tên máy móc thiết bị ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

01 
Máy làm ruột hộp 

nóng  
Máy 02 Đài Loan 2009 Mới 70% 02 Đài Loan 2016 Mới 80% 

02 Lò sấy ruột Lò 01 Đài Loan 2009 Mới 70% 0 - - - 

03 Dụng cụ cầm tay Bộ 01 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 

Bảng 1. 15 Danh mục các thiết bị làm sạch và nhiệt luyện toàn Nhà máy 

TT Tên máy móc thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

01 Máy bắn bi kiểu treo Máy 01 Hàn Quốc 2009 Mới 70% 02 Đài Loan 2016 Mới 80% 

02 
Máy bắn bi kiểu tang 

trống 
Máy 01 Hàn Quốc 2009 Mới 70% 0 - - - 

03 Lò ủ Lò 01 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 

04 Lò tôi Lò 01 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 

05 Máy cắt kim loại Máy 03 Việt Nam 2009 Mới 70% 0 - - - 
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TT Tên máy móc thiết bị 
ĐVT 

Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 
Nước SX 

Năm 

SX 

Tình trạng 

hoạt động 

06 Máy mài hai đá Máy 02 Việt Nam 2009 Mới 70% 04 Việt Nam 2016 Mới 80% 

07 Máy mài tay Máy 0 - - - 22 Việt Nam 2016 Mới 80% 

Ngoài ra, giai đoạn 2 còn có thêm 01 hệ thống sơn bán tự động dùng sơn những sản phẩm có yêu cầu từ khách hàng. 

 5.3.2. Thiết bị công nghệ đầu tư bổ sung 

Bảng 1. 16 Danh mục máy móc, thiết bị bổ sung Nhà máy giai đoạn 2 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng ĐVT Tình trạnghoạt động Nước sản xuất 
Năm 

sản xuất 

I Danh mục thiết bị làm sạch và nhiệt luyện Nhà máy giai đoạn 2 

01 Máy bắn bi kiểu treo 02 Bộ Mới 100% Đài Loan 2016 

II Danh mục thiết bị công nghệ nấu luyện Nhà máy giai đoạn 2 

01 Lò nấu trung tần 01 Bộ Mới 100% Úc 2009 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

Khu công nghiệp Hiệp Phước được quy hoạch là Khu công nghiệp tiếp nhận các 

ngành công nghiệp như hóa chất, vật liệu xây dựng, dệt nhuộm, luyện cán thép, cơ khí, 

đặc biệt là các ngành sản xuất nguyên liệu. 

Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - 

Nhà máy Đúc đem lại lợi ích lâu dài và góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp 

phụ trợ của Việt Nam nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng, góp phần phát triển 

kinh tế huyện Nhà Bè, đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu công nghiệp Hiệp Phước.  

Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - 

Nhà máy Đúc được cấp giấy chứng nhận lần đầu ngày 29/10/2008. Theo đó, Nhà máy 

giai đoạn 1 có công suất 4.000 tấn sản phẩm đúc và 1.500 tấn sản phẩm gia công cơ khí, 

diện tích đất sử dụng là 18.118 m2. Nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2015, Nhà 

máy đầu tư Giai đoạn 2 - Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Nhà máy Đúc 

Veam. Theo đó, Nhà máy có công suất sản xuất vật đúc quy mô 12.600 tấn/năm (cụ thể 

quy mô giai đoạn 1 là 4.000 tấn/năm, quy mô giai đoạn 2 là 8.600 tến/năm), diện tích 

đất sử dụng là 11.904,8 m2.  

Do dây chuyền sản xuất hiện nay của Nhà máy không đáp ứng được yêu cầu theo 

công suất (8.600 tấn/năm) nên Nhà máy quyết định sẽ lắp đặt bổ sung 01 bộ lò cảm ứng 

trung tần và 02 bộ máy phun bi (có công nghệ sản xuất tương tự công nghệ hiện nay của 

Nhà máy) tại dây chuyền hiện hữu (đầu tư giai đoạn 2). Việc thay đổi này không làm 

tăng quy mô, công suất, không mở rộng thêm diện tích, không thay đổi công nghệ sản 

xuất, không làm tăng các tác động xấu đến môi trường theo Đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt cho Nhà máy tại Quyết định số 1580/QĐ - BQL ngày 

04/06/2015 (hoạt động đầu tư bổ sung vẫn đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định tại 

Quyết định số 1580/QĐ - BQL ngày 04/06/2015).  

Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam CTCP - 

Nhà máy Đúc đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng 

nhận đăng kí doanh nghiệp Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc mã số 0100103866 - 007, đăng ký thay đổi lần thứ 07 

ngày 04/10/2022. 

Nhà máy được xây dựng phù hợp với quy hoạch theo quyết định số 583/QĐ - BCT 

ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành 

Đúc Việt Nam giai đoạn 2009 -  2020, có xét đến năm 2025. 

Vị trí thực hiện cơ sở ” Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 

Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc” phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Hiệp 

Phước. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

❖ Môi trường nước 
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- Nhà máy không phát sinh nhước thải sản xuất, chủ yếu vẫn là nước thải sinh 

hoạt: 

+ Nước thải sẽ thu gom vào hệ thống thoát nước thải của KCN để dẫn về 

HTXLNT tập trung của KCN Hiệp Phước. Dự tính nước thải của Nhà máy là: 19,2 

m3/ngày đêm; 

+ Quản lý của KCN Hiệp Phước đều cho nhân viên đến lấy mẫu nước thải tại hố 

gas đấu nối của hệ thống nước thải Nhà máy vào hệ thống nước thải của KCN Hiệp 

Phước định kỳ để kiểm soát thông số nước thải và hiện tại không có trường hợp KCN 

cảnh báo thông số nước thải vượt ngưỡng cho phép; 

+ Vị trí Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 

CTCP - Nhà máy Đúc trong khu công nghiệp Hiệp Phước đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, Khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 

6.000 m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong KCN. Nước 

thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kf=0,9; Kq=0,9) trước khi thải ra rạch 

Dinh Ông.  

Toàn bộ nước mưa của Nhà máy sẽ được thu gom theo mạng lưới thoát nước mưa 

bằng hố ga, bố trí trong Nhà máy, sau đó đưa về hố thu gom qua song chắn rác để loại 

bỏ rác trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp Hiệp 

Phước. 

❖ Môi trường không khí 

Nhà máy đã đầu tư xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải. Chất lượng 

khí thải trước khi xả ra môi trường không khí đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT, không khí xung quanh đạt 

QCVN 05:2023/BTNMT. 

❖ Chất thải rắn: 

Thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tuân thủ theo nghị định số 

08/2022/NĐ - CP và Thông tư 02/2022/TT - BTNMT. 

- Rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp thông thường được quản lý theo đúng quy 

định và đã ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

- Đối với chất thải nguy hại, Chủ cơ sở sẽ thu gom, phân loại, lưu trữ tại kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích 32 m2. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý theo quy định. 

Vì vậy, việc đầu tư Nhà máy phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải  

1.1. Thoát nước mưa  

Nhà máy đã có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh và thực tế cho thấy hệ thống 

thoát nước mưa giúp tiêu thoát nước mưa tốt, không gây ngập úng. 

Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

❖ Nhà máy giai đoạn 1 

Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ thống máng xối 

và cuối các máng xối lắp đặt chuyển nước mưa vào ống nhựa uPVC DN114 mm dẫn 

nước xuống hệ thống thoát nước mưa dưới đất. Trên mặt đất bao quanh các nhà xưởng, 

bố trí các đường cống D400 mm thoát nước, được xây bằng gạch, nắp đan bằng BTCT. 

Nước mưa được thu gom theo đường cống bê tông D300 mm bao quanh các nhà 

xưởng, dẫn nước mưa về khu vực cổng ra vào của Nhà máy và được đấu nối với hệ 

thống thoát nước mưa của KCN Hiệp Phước. Trên đường thoát nước mưa có các hố ga 

để lắng cát. 

❖ Nhà máy giai đoạn 2 

Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ thống máng xối 

và cuối các máng xối lắp đặt chuyển nước mưa vào ống nhựa uPVC DN150 mm dẫn 

nước xuống hệ thống thoát nước mưa dưới đất. Trên mặt đất bao quanh các nhà xưởng, 

bố trí các đường cống D400 mm thoát nước, sau đó đấu nối vào hố ga thoát nước mưa 

của giai đoạn 1 để dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Hiệp Phước. Các hố ga 

lắng cát được xây dựng 02 bên đường nội bộ xung quanh các hạng mục công trình. 

Bảng 3. 1 Khối lượng đường ống thoát nước mưa 

TT Loại đường ống Chiều dài (m) 

I Nhà máy giai đoạn 1 

01 Cống bê tông ly tâm D300 104,4 

02 Cống bê tông ly tâm D400 647,3 

03 Cống bê tông ly tâm D600 96,3 

04 Cống bê tông ly tâm D700 55,6 

05 Cống nhựa PVC 114 154,7 

06 Hố ga (cái) 42 

II Nhà máy giai đoạn 2 
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TT Loại đường ống Chiều dài (m) 

01 Cống bê tông ly tâm D300 74 

02 Cống bê tông ly tâm D400 525,4 

03 Cống nhựa PVC 150 128,7 

04 Hố ga (cái) 38 

 

 

 

Hình 3. 1 Sơ đồ thoát nước mưa của Nhà máy 

 

Hình 3. 2 Hố ga thoát nước mưa của Nhà máy 

1.2. Thoát nước thải 

Đối với công nghệ đúc của Nhà máy sử dụng thì không có nước thải phát sinh. 

Toàn bộ lượng nước sử dụng cho sản xuất đều bốc hơi vào không khí. 

❖ Nhà máy giai đoạn 1 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, sau đó được dẫn về hố thu 

gom chung đặt gần cổng ra vào của Nhà máy theo đường ống  200 mm. Nhà máy đã 

đấu nối nước thải sinh hoạt đã xử lý sơ bộ với hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Hiệp Phước. 

❖ Nhà máy giai đoạn 2 

Nước thải sinh hoạt được thu gom theo các ống đứng PVC Ø60 - 150, rồi dẫn đến 

các bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó thoát vào các hố ga bằng các ống dẫn PVC 

Nước mưa 
Cống thoát nước mưa 

Nhà máy 

Cống thoát nước mưa 

của Khu công nghiệp 
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Ø150 và cống dẫn bê tông D300. Nước thải từ các hố ga được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải sẵn có trong Nhà máy giai đoạn 1 của Nhà máy và thoát vào mạng lưới 

thoát nước thải của KCN Hiệp Phước. 

❖ Lượng nước thải phát sinh thực tế 

Theo hóa đơn xử lý nước thải tại Nhà máy, lượng nước thải phát sinh như sau: 

Bảng 3. 2 Lượng nước thải phát sinh thực tế  

TT Tháng Nước thải xử lý (m3) 

01 04/2023 1001 

02 05/2023 868 

03 06/2023 701 

04 07/2023 682 

05 08/2023 710 

06 09/2023 778 

Trung bình ngày 26,3 

Trung bình tháng 790 

Bảng 3. 3 Khối lượng đường ống thu gom và thoát nước thải tại Nhà máy 

TT Loại đường ống Chiều dài (m) 

I Nhà máy Giai đoạn 1 

01 Cống nhựa PVC DN200 140,3 

02 Cống nhựa PVC 114 526,8 

03 Hố ga (cái) 17 

II Nhà máy Giai đoạn 2 

01 Cống bê tông ly tâm D300 61,2 

02 Cống nhựa PVC 60 -150 647,8 

03 Cống nhựa PVC 150 78,5 

04 Hố ga (cái) 14 

1.3. Xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 
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Nước thải từ các khu nhà vệ sinh cũng sẽ được xử lý bằng bể tự hoại sau đó chảy 

vào đường ống thoát nước bằng các ống PVC  150 - 200 mm, sau đó đấu nối với hệ 

thu gom nước thải của KCN Hiệp Phước bằng đường ống hiện hữu của Nhà máy giai 

đoạn 1. 

Số lượng và thể tích các bể tự hoại hiện nay tại Nhà máy được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 4 Bể tự hoại 

TT 
Nhà máy Giai đoạn 1 Nhà máy Giai đoạn 2 

Số lượng Thể tích (m3) Số lượng Thể tích (m3) 

01 Nhà vệ sinh 1 10 Nhà vệ sinh 1 10 

02 Nhà vệ sinh 2 12 Nhà vệ sinh 2 12 

03 Nhà vệ sinh 3 12 - - 

Bể tự hoại được thiết kế theo kiểu bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại 3 ngăn là bể phản 

ứng kỵ khí với các vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng từ trên xuống. Bể tự hoại 

3 ngăn là công trình đồng thời làm hai chức năng là lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng 

giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu 

cơ bị phân hủy một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải sau khi qua ngăn 

lắng sẽ được thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để 

giải phóng lượng khí phát sinh trong quá trình lên men yếm khí và để thông các ống đầu 

vào, đầu ra khi bị nghẹt. Ưu điểm của bể tự hoại là cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và 

có hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Sơ đồ bể tự hoại: 

Hình 3. 3 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2 - Ống thông hơi. 3 - Nắp thăm (để hút cặn) 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo 
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Hình 3. 4 Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của Nhà máy 

 

Hình 3. 5 Hố ga đấu nối thoát nước thải của Nhà máy 

Nhà máy đã ký hợp đồng xử lý nước thải số 52/2019/HĐ - HIPC - TC&XLN ngày 

02/04/2019 với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải hiện có 

2.1.1. Nhà máy giai đoạn 1 

Các công trình xử lý bụi và khí thải Nhà máy giai đoạn 1 

Nước thải từ nhà 

vệ sinh 

 

Cống thoát nước 

chung KCN 

 

Bể tự hoại 
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❖ Một (01) hệ thống lọc bụi túi vải tại quy trình chế tạo khuôn furan  

Công suất hệ thống: 27.000 m3/giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Sơ đồ hệ thống lọc bụi tại quy trình chế tạo khuôn furan 

 

Hình 3. 7. Hệ thống lọc bụi đây chuyền Furan  

Bụi phát sinh 

Hệt hống lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Ống thải chung 

Xử lý Thu hồi bụi 
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❖ Một (01) hệ thống lọc bụi túi vải tại quy trình chế tạo khuôn cát tươi 

Công suất hệ thống: 13.800 m3/giờ. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 8 Sơ đồ hệ thống lọc bụi túi vải tại quy trình chế tạo khuôn cát tươi 

 

Hình 3. 9. Hệ thống lọc bụi dây chuyền các tươi 

Bụi phát sinh 

Hệt hống lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Ống thải chung 

Xử lý Thu hồi bụi 
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❖ Hai (02) hệ thống lọc bụi tại máy phun bi  

Công suất hệ thống: 3.000 m3/giờ/hệ thống. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 10 Sơ đồ hệ thống lọc bụi tại máy phun bi 

 

Hình 3. 11. Hệ thống lọc bụi khu vực phun bi 

Bụi phát sinh 

Ống thải 

Hệ thống lọc bụi 

Máy hút bụi kiểu 

màng rung 

Bụi phát sinh 

Thu hồi bụi Xử lý 
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❖ Một (01) hệ thống chụp hút khí thải lò nấu kim loại  

Hệ thống bao gồm 02 chụp hút công suất 10.000 m3/giờ. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 12 Sơ đồ hệ thống chụp hút khí thải lò nấu kim loại 

 

Hình 3. 13 Hệ thống chụp hút khí thải lò nấu kim loại 

Bụi, khí lò nấu 

Ống khói thải 

Motor quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 
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❖ Một (01) hệ thống chụp hút khói máy ép ruột Hotbox 

Hệ thống gồm 04 chụp hút công suất 16.000 m3/giờ. 

Quy trình xử lý:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 14 Sơ đồ hệ thống chụp hút khói máy ép ruột Hotbox 

 

Hình 3. 15 Hệ thống chụp hút khói máy ép ruột Hotbox 

Khói thải máy ép ruột 

Ống khói thải 

Motor quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 
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2.1.2. Nhà máy giai đoạn 2 

Các công trình xử lý bụi và khí thải Nhà máy giai đoạn 2 

❖ Một (01) hệ thống chụp hút bụi và khí thải lò nấu kim loại 

Công suất hệ thống: 14.400 m3/giờ. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 16 Sơ đồ hệ thống chụp hút bụi và khí thải lò nấu kim loại 

 

Hình 3. 17 Hệ thống chụp hút bụi và khí thải lò nấu kim loại 

Bụi, khí lò nấu 

Ống khói thải 

Motor quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 
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❖ Hai (02) hệ thống lọc bụi túi vải của dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động 

Công suẩt hệ thống: 54.000 m3/giờ/hệ thống. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 18 Sơ đồ hệ thống lọc bụi túi vải dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động 

 

Hình 3. 19 Hệ thống lọc bụi túi vải của dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động 

Bụi phát sinh 

Hệt hống lọc bụi 

Quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Ống thải chung 

Xử lý Thu hồi bụi 
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❖ Biện pháp, công trình xử lý bụi tại 02 máy phun bi  

Vật đúc sau khi lấy từ công đoạn phá khuôn sẽ được đưa vào máy phun bi, các 

viên bi được bắn vào bề mặt của vật đúc làm sạch lớp cát, quá trình này sẽ làm phát sinh 

bụi. 

Trong giai đoạn 2, Nhà máy đã lắp đặt 02 máy phun bi kiểu treo. 

Nhà máy đã trang bị 02 hệ thống lọc bụi đi kèm đồng bộ với 02 máy phun bi. Công 

nghệ các hệ thống lọc bụi giống như giai đoạn 1 đã đầu tư và được xác nhận. 

Công suất hệ thống: 3.000 m3/giờ/hệ thống. 

Quy trình xử lý:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 20 Sơ đồ hệ thống lọc bụi của 02 máy phun bi 

Nguyên lý hoạt động hút bụi được lắp đặt kèm theo các máy phun bi là lọc bụi túi 

vải.  

Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi đi kèm theo máy phun bi như sau: 

Bảng 3. 5 Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi trong máy phun bi 

TT Mô tả Thông số (sjw - 3) 

I Máy hút bụi kiểu màng rung  

01 Kích thước (D × R × C mm) 1470 × 1830 × 5000 

02 Quy cách van khí nén 06 van, D = Ø1’’, điện áp 220V 

03 Kiểu cánh 
TURBO, công suất động cơ 5HP × 4P 

× 1 chiếc 

04 Quy cách túi lọc Ø160 mm × dài 2400 mm 

Bụi phát 

sinh 

Ống thải 

Hệ thống lọc bụi 

Máy hút bụi kiểu 

màng rung 

Bụi phát sinh 

Thu hồi bụi Xử lý 
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TT Mô tả Thông số (sjw - 3) 

05 Số lượng túi lọc 48 túi 

06 Vật liệu làm túi Polyester 

07 Lưu lượng gió thổi 50 m3/phút, áp lực 250 mm/Ag 

08 Diện tích lọc bụi 58 m2  

09 Quy cách ống túi lọc 
Ø300mm ~ Ø100 mm (kèm bộ điều 

chỉnh lưu lượng gió) 

10 Phụ kiện kèm theo 
Sàn bảo dưỡng, lan can, cầu thang, 

cửa kiểm tra 

II Tủ điều khiển  

01 Điện sử dụng 3 pha, 380kV × 50 HZ (±10%) 

02 Kiểu dáng Kiểu đứng để trên sàn, có chống bụi 

03 Phụ kiện 
Có dây điện, bảng mạch và bộ điều 

khiển PLC 

III Khác  

01 Tổng công suất thiết bị 63HP (47,25KW) 

02 Diện tích lắp máy (MM) 4200 (W) × 5000 (L) × 7200 (H) 

 

 

Hình 3. 21 Hệ thống lọc bụi khu vực phun bi     
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❖ Một (01) hệ thống chụp hút công đoạn sơn 

Công suất hệ thống: 1.200 m3/giờ. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 22 Sơ đồ hệ thống chụp hút công đoạn sơn 

 

Hình 3. 23 Hệ thống chụp hút công đoạn sơn 

Bụi sơn, hơi dung 

môi 

Màng sơn nước (Giữ 

cặn sơn) 

Motor quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Ống khói thải 

Bốc hơi vào không khí Nước thải 
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❖ Một (01) hệ thống lọc bụi túi vải của khu vực mài 

Công suất của hệ thống: 40.000 m3/giờ. 

Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 24 Sơ đồ hệ thống lọc bụi túi vải của khu vực mài 

 

Hình 3. 25 Hệ thống lọc bụi túi vải của khu vực mài 

Bụi phát sinh 

Hệt hống lọc bụi 

Quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Phát tán qua phễu 

thu 

Xử lý Thu hồi bụi 
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❖ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ lò nấu kim loại 

Nhà máy lắp đặt 02 lò nấu kim loại trung tần. Công suất tối đa cho 01 mẻ nấu là 

02 tấn, thời gian là 40 phút/mẻ. Các công trình, biện pháp giảm thiểu khí thải lò nấu kim 

loại như sau:  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, 

quần áo, găng tay, hạn chế tác động của mùi hôi đến sức khỏe; 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, chấp hành đúng quy trình công nghệ 

nhằm đảm bảo an toàn sản xuất, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm tại Nhà máy; 

- Nhà máy xây dựng nhà xưởng thông thoáng, kết hợp với trang bị chụp hút khói 

thải tại khu vực phát sinh khói thải từ lò nấu kim loại. Thiết bị chụp hút khói thải bao 

gồm: 

Bảng 3. 6 Thông số hệ thống xử lý khói thải lò nấu 

TT Hạng mục Đơn vị Giá trị thiết kế 

I Chụp hút 

01 Số lượng Cái 03 

 02 Kích thước  mm W2000 × H1000 

 03 Vật liệu chế tạo - Tôn kẽm 

II Quạt hút  

 01 Công suất tối đa m³/giờ 14.400 

 02 Tốc độ quạt r/min 900 

 03 Công suất motor  Kw 0,75 

 04 Vật liệu chế tạo - Sắt - CT3 

 05 Số lượng Cái 01 

III Ống khói thải  

 01 Đường kính  M Ø800 

 02 Chiều cao  M 7 

 03 Vật liệu chế tạo - Tôn kẽm 
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Hình 3. 26 Thiết kế chụp hút ống khói lò nấu 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động 

Nhà máy trang bị 01 máy trộn cát tự động và 01 máy phá khuôn của dây chuyền 

đúc khuôn cát tươi tự động. 

Hiện tại, trong giai đoạn 2, Nhà máy đã lắp đặt  02 hệ thống xử lý bụi đi kèm đồng 

bộ thu hồi toàn bộ bụi phát sinh từ dây chuyền đúc khuôn cát tươi tại 02 công đoạn phá 

khuôn và trộn cát làm khuôn.  
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Nguyên lý xử lý bụi: 

Sơ đồ công nghệ xử lý bụi của các hệ thống lọc bụi được trình bày trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 27 Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc bụi 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải: 

Bộ lọc của máy dùng lọc dạng ống tròn, kiểu rửa nghịch, sẽ lọc bụi bên ngoài ống 

bụi. 

Máy hút bụi dạng khô 

Đối với bụi bẩn, sẽ có một cơ cấu chặn ở miệng vào ở phía trên máy, giúp khí lót 

vào ống hút bụi được giảm tốc đồng đều và loại trừ các bụi bẩn tương đối lớn trước khi 

chúng vào ống hút bụi, những bụi nhỏ sẽ bám trên bề mặt vải lọc, vì vậy có thể lọc với 

tốc độ cao và giảm thiểu diện tích lọc, giúp giảm thể tích của máy. 

 

Hình 3. 28 Sơ đồ nguyên lý lọc bụi túi vải 

Bụi phát sinh 

Hệt hống lọc bụi 

Quạt hút 

Đường ống hút 

Chụp hút 

Ống thải chung 

Xử lý Thu hồi bụi 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) 
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Bụi sau khi rơi, trong vòng thời gian phun là 0,1 giây, sẽ được các đầu phun của ống 

nhánh phun khí áp cao. Lúc này một lượng lớn khí thứ cấp lọt vào trong ống lọc, khiến 

cho áp suất trong ống lọc tăng cao, ống lọc nở ra. Sự chuyển dịch ngược này sẽ làm 

rung ống vải lọc, khiến cho tầng bụi nằm ở trên sẽ bị rơi xuống trong nháy mắt. Khi 

rung rơi sẽ khiến áp suất trong ống bụi tăng cao, vì vậy hình thành một lớp bụi, có thể 

khiến tổn hao áp suất trở nên ít biến động. Hút bụi an toàn, hiệu suất cao. Nếu so sánh 

với các phương pháp hút bụi khác, đạt tới áp suất cao trong thời gian ngắn biến động 

lượng gió nhỏ, có thể vận hành liên tục. Tổn hao vải lọc thấp, ít có sự cố, lượng gió xử 

lý lớn. 

Bụi phát sinh từ dây chuyền sản xuất được hút vào các chụp hút với vận tốc tính 

toán tại miệng chụp 3 m/s và trong ống dẫn từ 22 ÷ 24 m/s. Khí cần lọc được quạt hút 

đưa vào phễu chứa bụi rồi vào từng ngăn xử lý. 

Tại mỗi ngăn xử lý, toàn bộ lượng bụi có trong không khí sẽ được các túi lọc giữ 

lại. Phần khí sạch sẽ đi vào ống góp khí sạch và thoát ra ngoài qua ống khói. Nồng độ 

bụi trong khí thải sau xử lý sẽ đạt QCVN 19:2009/BTNMT; cột B, Kp=0,8, Kv=1,0. 

Lượng bụi bám trên bề mặt túi vải sẽ được hệ thống rung giữ bụi bằng khí nén làm 

rơi xuống khoang chứa bụi và ra vis tải để thu hồi, sau đó được thu gom xử lý. 

Hệ thống lọc túi vải gồm có 160 túi. 

❖  Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải từ công đoạn sơn             

Nhà máy đầu tư thêm thiết bị sơn bán tự động. Quy trình hoạt động: Phôi sẽ được 

treo trên hệ thống ray chuyển phôi, thùng sơn đặt ở phía dưới đường ray. Khi ray chạy 

đến vị trí thùng sơn thì phôi sẽ được nhúng vào thùng sơn rồi đi vào lò sấy. Phôi ra khỏi 

lò sấy sẽ đi qua quạt làm mát rồi hạ phôi xuống, kết thúc quá trình sơn tự động. Công 

nhân chỉ thực hiện thao tác treo sản phẩm trên băng tải và lấy sản phẩm ra sau khi sơn 

xong.  

Quy cách buồng sơn như sau: 

Bảng 3. 7 Quy cách buồng sơn 

TT Hạng mục Kích thước (mm) 

01 Buồng phun sơn bột 2.400 × 1.100 × 2.200 

02 Buồng phun sơn màng nước 2.420 × 2.400 × 2.200 

03 Thùng nhúng sơn 3.800 × 600 × 710 

04 Máng hứng sơn 2.000 × 600 × 100 

05 Buồng sấy 15.040 × 2.200 × 1. 920 

Nguồn: Nhà máy Đúc Veam, năm 2022 

Các biện pháp giảm thiểu: 

Tại nhà xưởng sơn, các biện pháp sau đây được áp dụng: 

- Thông thoáng nhà xưởng bằng cửa sổ, quạt hút trên tường.  
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- Công nhân được trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, bao tay để tránh tiếp xúc 

với hơi dung môi của sơn. 

- Lắp đặt quạt hút có lưu lượng để hút lượng hơi khí thoát ra từ quá trình sơn bán 

tự động, khí thải theo đường ống khói thoát cao 05 m thoát ra ngoài. 

- Đối với buồng sơn màng nước, quạt hút được bố trí sau màng sơn được tưới ẩm 

bằng nước, bụi sơn sẽ được hút vào và giữ lại trên màng sơn, phần cặn sẽ được nước 

rửa trôi ở đáy buồng và hơi dung môi được hút qua màng theo ống khói chung với chụp 

hút buồng sơn khô cao 05 m thoát ra ngoài. 

Thiết bị chụp hút buồng sơn bán tự động và sơn màng nước được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 8 Thông số kỹ thuật hệ thống chụp hút buồng sơn 

TT Hạng mục Đơn vị Giá trị thiết kế 

I Chụp hút buồng sơn bán tự động  

01 Số lượng Cái 04 

 02 Kích thước  mm W1.000 × H500 

 03 Vật liệu chế tạo - Tôn kẽm 

II Buồng sơn màng nước 

01 Số lượng màng Cái 01 

02 Kích thước màng mm 2.000 × 600 

03 Kích thước buồng mm W2.000 × H1.000 

04 Vật liệu buồng sơn - Tôn kẽm 

II Quạt hút 

 01 Công suất tối đa m³/giờ 1.200 

 02 Tốc độ quạt r/min 900 

 03 Công suất motor  kW 0,75 

 04 Vật liệu chế tạo - Sắt - CT3 

 05 Số lượng Cái 01 

IV Ống khói thải  

 01 Đường kính  M Ø800 

 02 Chiều cao  M 05 

 03 Vật liệu chế tạo - Tôn kẽm 
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Hình 3. 29 Hệ thống chụp hút buồng sơn bán tự động 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khu vực mài bavia 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi khu vực mài công suất 40.000 m3/giờ 

Chi tiết cần mài bavia sẽ được đặt trên các bàn đỡ. Bàn đỡ có bề mặt bàn dạng lỗ 

để bụi to có thể rơi xuống phễu hứng. Phía dưới bàn đỡ có phễu hứng bụi để thu gom 

các loại bụi nặng. 

Phía trên cách mặt bàn khoảng 600 mm có miệng hút bụi. Miệng hút bụi được bao 

kín 03 mặt xung quanh với mặt bàn đỡ để đảm bảo bụi không bị phát ra bên ngoài. 

Quá trình mài các bụi to nặng sẽ rơi xuống phễu hứng, các loại bụi mịn và siêu 

mịn sẽ được hút vào miệng hút và qua đường ống dẫn để dẫn tới cyclon lắng (Hệ thống 

lọc sơ bộ). Các hạt bụi thô sẽ được cyclon giữ lại tại cyclon, các bụi mịn và siêu mịn sẽ 

dẫn vào thùng lọc bụi túi vải (Hệ thống lọc tĩnh). Tại đây túi vải sẽ giữ lại các hạt bụi 

mịn và siêu mịn. Không khí sau khi qua túi lọc vải sẽ là không khí sạch chủ yếu lưu 

thông trong hệ thống, chỉ phát tán lượng nhỏ trực tiếp vào nhà xưởng ở phần phễu thu 

bụi cát bên dưới cyclon. 
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Hệ thống lọc bụi 02 cấp có ưu điểm là phần lớn lượng bụi sẽ được giữ lại ở cyclon 

do đó làm giảm lưu lượng bụi lọc qua túi vải và làm tăng thời gian sử dụng của túi vải. 

Cấu tạo hệ thống 

Hệ thống hút bụi bao gồm 05 modul được lắp đặt tại 04 khu vực như sau: 

Modul làm sạch chi tiết lớn 

-  Số lượng: 02 Modul 

-  Số miệng hút: 3/Modul 

-  Kích thước miệng hút: 1.000 × 1.200 mm 

-  Van gạt đóng/mở miệng hút 

-  Kích thước ống dẫn khí cuối nhánh: 220 × 220 mm 

-  Kích thước ống dẫn khí chính: 380 × 380 mm 

-  Hệ thống lọc bụi 02 cấp: 

+  Cấp lọc sơ bộ: Cyclon lắng bụi thô 

+  Cấp lọc tinh: Buồng lọc bụi túi vải 

-  Số túi vải lọc: 16 túi 

-  Số van rũ bụi khí nén: 04 van 

-  Cửa xả bụi đáy cyclon: Van cánh bướm 

-  Cửa xả bụi đáy buồng lọc: Van gạt 

-  Diện tích bề mặt lọc: 24 m2 

-  Khả năng lọc: 6.000 - 7.000 m3/h 

-  Áp lực của quạt hút: 100 -120 mmH2O 

-  Công suất động cơ quạt hút: 4KW 

-  Tủ điện điều khiển. 

Modul làm sạch chi tiết nhỏ 

-  Số lượng: 02 Modul 

-  Số miệng hút: 03/Modul 

-  Kích thước miệng hút: 1.000 × 1.200 mm 

-  Van gạt đóng/mở miệng hút 

-  Kích thước ống dẫn khí cuối nhánh: 220 × 220 mm 

-  Kích thước ống dẫn khí chính: 380 × 380 mm 

-  Hệ thống lọc bụi 02 cấp: 

+  Cấp lọc sơ bộ: Cyclon lắng bụi thô 

+  Cấp lọc tinh: Buồng lọc bụi túi vải 
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-  Số túi vải lọc: 16 túi 

-  Số van rũ bụi khí nén: 4 van 

-  Cửa xả bụi đáy cyclon: Van cánh bướm 

-  Cửa xả bụi đáy buồng lọc: Van gạt 

-  Diện tích bề mặt lọc: 24 m2 

-  Khả năng lọc: 6.000 - 7.000 m3/h 

-  Áp lực của quạt hút: 100 - 120 mmH2O 

-  Công suất động cơ quạt hút: 4KW 

-  Tủ điện điều khiển. 

Modul hút bụi khu vực mài 02 đá và cắt hệ thống rót 

-  Số lượng: 01 Modul 

-  Số miệng hút: 03/Modul 

-  Kích thước miệng hút: 1.000 × 1.200 mm 

-  Van gạt đóng/mở miệng hút 

-  Kích thước ống dẫn khí cuối nhánh: 220 × 220 mm 

-  Kích thước ống dẫn khí trung gian: 380 × 380 mm 

-  Kích thước ống dẫn khí chính: 550 × 550 mm 

-  Hệ thống lọc bụi 02 cấp: 

+  Cấp lọc sơ bộ: Cyclon lắng bụi thô 

+  Cấp lọc tinh: Buồng lọc bụi túi vải 

-  Số túi vải lọc: 32 túi 

-  Số van rũ bụi khí nén: 08 van 

-  Cửa xả bụi đáy cyclon: Van cánh bướm 

-  Cửa xả bụi đáy buồng lọc: Van gạt 

-  Diện tích bề mặt lọc: 48 m2 

-  Khả năng lọc: 10.000 - 12.000 m3/h 

-  Áp lực của quạt hút: 100 - 120 mmH2O 

-  Công suất động cơ quạt hút: 7,5 KW 

-  Tủ điện điều khiển. 

Các thông số cơ bản của hệ thống 

-  Tổng lưu lượng của cả hệ thống: 04 × 7.000 + 12.000 = 40.000 m3/h 

-  Tổng công suất tiêu thụ điện: 04 × 04 + 7,5 = 23,5 kW 

-  Tổng diện tích lọc: 04 × 24 + 48 = 144 m2 
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-  Áp lực hút của hệ thống: 100 - 120 mmH2O 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút bụi khu vực mài công suất 15.000 m3/giờ 

Hút bụi phát sinh từ máy mài tay tại khu vực làm việc với tổng công suất xử lý là 

15.000 m3/h. Nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của hệ thống hút bụi khu vực 

mài như sau: 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

Chi tiết cần mài bavia sẽ được đặt trên các bản đỡ. Bàn đỡ có bề mặt bàn dạng lô 

đề bụi to có thể rơi xuống phễu hứng. Phía dưới bàn đỡ có phễu hứng bụi để thu gom 

các loại bụi nặng. 

Phía trên cách mặt bàn khoảng 600 mm có miệng hút bụi. Miệng hút bụi được bao 

kín 03 mặt xung quanh với mặt bàn đỡ đề đảm bảo bụi không bị phát ra bên ngoài. 

Quá trình mài các bụi to nặng sẽ rơi xuống phễu hứng, các loại bụi mịn và siêu 

mịn sẽ được hút vào miệng hút và qua đường ống dẫn đề dẫn tới cyclon lắng (Hệ thống 

lọc sơ bộ). Các hạt bụi thô sẽ được cyclon giữ lại tại cyclon, các bụi mịn và siêu mịn sẽ 

dẫn vào thùng lọc bụi túi vải (Hệ thống lọc tĩnh). Tại đây túi vải sẽ giữ lại các hạt bụi 

mịn và siêu mịn. Không khí sau khi qua túi lọc vải sẽ là không khí sạch đảm bảo tiêu 

chuẩn môi trường Việt Nam. 

Hệ thống lọc bụi 02 cấp có ưu điểm là phần lớn lượng bụi sẽ được giữ lại ở cyclon 

và do đó làm giảm lưu lượng bụi lọc qua túi vải và làm tăng thời gian sử dụng của túi 

vải. 

Thông số kỹ thuật 

Bảng 3. 9 Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi khu vực mài công suất 15.000 m3/h 

I Hệ thống lọc bụi 

01 Tốc độ lọc 80 m3/h.m2 

02 Số lượng 01 

03 Loại thiết bị ứng dụng Rung giữ bằng khí nén 

04 Lưu lượng lọc 15.000 m3/h 

05 Kiểu lọc Catridge 

06 Diện tích vải lọc 192 m2 

07 Loại vật liệu lọc Alumium Plyester 

08 Chứa bụi  Phễu 100 lít 

09 Cơ cấu lam sạch bụi phễu chứa Không có 

10 Đường kính đường ống vào 350 Sp 
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11 Dụng cụ tách nước/áp suất Có 

12 Loại cửa thiết bị Tiêu chuẩn ghép bulong 

13 Thiết bị điều khiển 
LT Smart Filter Controller (Tiêu 

chuẩn) 

14 Ngôn ngữ hiển thị ở bộ điều khiển Tiếng anh 

15 Vị trí của thiết bị điều khiển Tiêu chuẩn 

16 Hộp cách ly bình áp suất Không có 

17 Thiết bị khởi động quạt Biển tầm 

18 Sàn thao tát, thang leo Không có 

19 Lắp ráp Tiêu chuẩn 

20 Loại bụi Mài thép 

II Phần vải lọc 

01 Loại vải lọc 
Polyester, có lớp phủ nhôm, chống tĩnh 

điện 

02 Vật liệu Polyester 

03 Màu sắc/đặc tính Trắng/nhôm 

04 Khối lượng 265 g/m2 

05 Độ thông khí 87 l/0dm2/min ở 20 mmWC 

06 Nhiệt độ làm việc lớn nhất 750C 

07 Nhiệt độ chảy Khoảng 2500C 

08 Phân cấp BIA L và M 

09 Phản ứng tĩnh điện 103𝛺 

10 Ảnh hưởng độ ẩm Không được thông báo 

11 
Lượng không khí qua vải lọc (đề 

xuất) 

20 - 100 m3/m2/h - Tùy thuộc vào loại 

bụi 

12 Đặc tính 
Chống tĩnh điện với lớp phủ nhôm 

Có thể tiếp xúc với axit và nước 
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13 Ứng dụng 

Lọc các loại bụi mịn: kim loại, hóa 

chất, xi măng, thực phẩm, giấy, nhựa, 

dược phẩm, khói hàn, phun bi, phun 

cát, bụi lò đúc, bột chế biến khoáng sản 

và nhiều loại khác 

14 Lưu ý 
Thông số làm việc phải sẵn khi ra lựa 

chọn loại vật liệu lọc 

 

 

Hình 3. 30 Minh họa hệ thống hút bụi của khu vực mài 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện 

Để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho phân xưởng đúc hoạt động khi gặp trường 

hợp gặp sự cố về điện, chủ đầu tư trang bị 01 máy phát điện công suất 100 kVA. Máy 

phát điện này chỉ sử dụng cho quá trình làm mát lò, chiếu sáng tại khu lò nấu và hoạt 

động của cầu trục nâng hạ, không sử dụng cho hoạt động của lò nấu và các hoạt động 

sản xuất khác.  

Máy phát điện được lắp đặt ở phía bên ngoài khu vực sản xuất (gần tháp giải nhiệt 

khu vực xưởng đúc) và có nhà che chắn cẩn thận. 

Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường khi xảy ra sự 

cố mất điện, Nhà máy đã tiến hành cho công nhân dừng hoạt động ca làm đến khi sự cố 

điện được khắc phục nên đã không gây ảnh hưởng đến môi trường 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

Hệ thống giải nhiệt lò nấu: gồm 02 hệ thống giải nhiệt là giải nhiệt lò và giải nhiệt 

tủ điện. 

- Giải nhiệt lò:  

Nước từ bồn chứa được bơm qua các cuộn cảm ứng trong lò để giải nhiệt, nước 

nóng khoảng 60 - 650C sẽ qua bộ làm mát kiểu tấm để giải nhiệt và quay trở về bồn chứa 
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tiếp tục đưa đến cuộn cảm ứng lò để giải nhiệt, nước luân chuyển tuần hoàn và lượng 

nước bay hơi sẽ được bù tại bồn chứa.  

Nước lạnh từ bồn chứa nước 80 m3 bơm qua bộ làm mát kiểu tấm để giải nhiệt 

nước nóng; sau đó được làm mát bởi hệ thống chiller đặt trên bồn nước và nước sau khi 

làm mát sẽ đưa lại xuống bồn chứa. 

- Giải nhiệt tủ điện:   

Nước cất từ bồn chứa sẽ được bơm đến các thiết bị trong tủ điện để giải nhiệt. Sau 

đó nước nóng  khoảng 400C sẽ qua bộ làm mát kiểu tấm để giải nhiệt và quay trở về bồn 

chứa tiếp tục đưa đến các thiết bị trong tủ điện để giải nhiệt, nước luân chuyển tuần hoàn 

và lượng nước bay hơi sẽ được bù tại bồn chứa.  

Nước lạnh từ bồn chứa nước 80 m3 bơm qua bộ làm mát kiểu tấm để giải nhiệt 

nước nóng sau đó được làm mát bởi hệ thống chiller đặt trên bồn nước  và nước sau khi 

làm mát sẽ đưa lại xuống bồn chứa. 

- Ngoài ra, để bảo đảm không khí được thông thoáng trong môi trường làm việc, 

Nhà máy cho lắp đặt các quạt gió công nghiệp công suất 100W (20 cái) trong các phân 

xưởng để thông thoáng môi trường trong Nhà máy.  

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cách nhiệt, mắt kính, nón bảo 

hộ, mút bịt tai,..khi làm việc tại khu vực nóng và ồn. 

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải dự kiến lắp đặt bổ sung 

Năm 2019, sau 02 năm đưa Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động vào khai thác, 

Chi nhánh Nhà máy Đúc đã phát triển thêm được rất nhiều khách hàng cùng nhiều chủng 

loại sản phẩm. Tuy nhiên, do chủng loại sản phẩm có nhiều thay đổi nên xảy ra tình 

trạng không đồng bộ giữa các khâu trong quá trình sản xuất. Do đó, công xuất trong 

những năm qua của Dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động chỉ đạt từ 60-70% công suất 

thiết kế. Sự không đồng bộ chủ yếu xảy ra tại công đoạn tạo khuôn đúc và công đoạn 

cung cấp nước gang. 

Vì vậy, để phát huy 100% công suất thiết kế của “Đầu tư giai đoạn 2 - Dây chuyền 

đúc khuôn cát tươi tự động”, Nhà máy Đúc cần bổ sung thêm 01 bộ Lò cảm ứng trung 

tần 1.000kg (gồm 02 nồi lò) và 02 máy phun bi. 

Từ những nội dung trên, Nhà máy Đúc đã đề xuất Tổng công ty VEAM thực hiện 

đầu tư bổ sung thiết bị cho Dây chuyền Đúc tự động với mục đích “Bổ sung thiết bị cho 

dây chuyền tự động (Đầu tư giai đoạn 2)” để đạt mục tiêu và quy mô công suất đã đăng 

ký. Nội dung này, Tổng công ty VEAM đã thực hiện hồ sơ điều chỉnh tăng vốn đầu tư 

và đã được Ban Quản lý cấp GCNĐT số 7228428238, chứng nhận lần đầu ngày 

29/10/2008, chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 15/6/2022. Việc bổ sung các thiết 

bị trên hoàn toàn không làm tăng quy mô công suất (Quy mô giai đoạn 1 là 4.000 

tấn/năm, quy mô giai đoạn 2 là 8.600 tấn/năm). 

2.2.1. Hai (02) máy phun bi 

a) Thiết bị: 
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Hai (02) máy phun bi kiểu treo tương tự như 02 máy phun bi đã đầu tư trong giai 

đoạn 2 của Nhà máy, được lắp đặt cạnh bên 02 máy phun bi hiện hữu, vị trí trong xưởng 

phun bi VF2 tại Nhà máy giai đoạn 2.  

b) Công nghệ xử lý bụi: 

Số lượng máy phun bi: 02 máy  

Số lượng hệ thống xử lý: 02 hệ thống (đồng bộ với máy) 

Công suất hệ thống: 3.000 m3/giờ/hệ thống 

Quy trình xử lý:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 31 Sơ đồ hệ thống lọc bụi của 02 máy phun bi 

2.2.2. Một (01) lò cảm ứng trung tần 

a) Thiết bị: 

Một (01) lò cảm ứng trung tần 1.000 kg (gồm 02 nồi lò), vị trí trong xưởng đúc 

VF2, sát bên 02 lò hiện hữu đang hoạt động về phía góc nhà xưởng tại Nhà máy giai 

đoạn 2. 

b) Công nghệ xử lý: 

Lò cảm ứng trung tần sử dụng điện năng nên không phát sinh khí thải nên Nhà 

máy không đầu tư công trình xử lý bụi, khí thải cho hạng mục này. Trong quá trình hoạt 

động chỉ có khả năng phát sinh nhiệt, tuy nhiên với công nghệ lựa chọn ở mức tiên tiến 

thì phát sinh không đáng kể, Nhà máy bố trí hệ thống quạt công nghiệp đảm bảo thông 

gió, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường làm việc của người lao động. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữu, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ - CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Bụi phát sinh 

Ống thải 

Hệ thống lọc bụi 

Máy hút bụi kiểu 

màng rung 

Bụi phát sinh 

Thu hồi bụi Xử lý 
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3.1. Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

3.1.1. Khối lượng phát sinh 

- Dựa vào chứng từ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng chất thải tại Nhà 

máy năm 2021 là 277,9 kg/ngày và năm 2022 là 316,9 kg/ngày.  

- Dự kiến khối lượng và chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy 

như sau: 

Bảng 3. 10 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải Tổng khối lượng (kg/ngày) 

01 Chất thải rắn hữu cơ 

330 02 Giấy vụn, giấy carton 

03 Nylon, ly nhựa 

3.1.2. Thiết bị lưu chứa 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa thích hợp gồm: Thùng 

rác nhựa 45 lít, thùng rác PVC 240 lít. 

3.1.3. Khu vực lưu chứa 

- Nhà máy bố trí các thùng rác PVC 240 lít tại một khu vực gần cổng ra vào để 

thuận tiện cho việc vận chuyển ra khỏi Nhà máy. 

3.1.4. Biện pháp thu gom 

Nhà máy sẽ bố trí các thùng rác nhỏ dung tích 45 lít tại các điểm dễ phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt như văn phòng, nhà tắm và thay đồ công nhân,… hàng ngày 02 công 

nhân vệ sinh sẽ thu gom lượng chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng chứa nhỏ này vào 

trong thùng nhựa dung tích 120 lít, 200 lít và 240 lít có nắp đậy và có bánh xe để di 

chuyển dễ dàng, sau khi thu gom, rác sẽ được lưu trữ tại khu vực tập trung. Tần suất thu 

gom là 2 ngày/lần, vào 01 giờ nhất định, chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại 01 khu vực 

gần cổng ra vào để thuận tiện cho việc vận chuyển ra khỏi Nhà máy, sau đó sẽ phân bổ 

lại các thùng về vị trí của nó. 

Nhà máy đã ký đồng số 88/HĐ.MTĐT.GĐ - SH/23.1.V ngày 26/12/2022 với Công 

ty TNHH TM DV Môi trường Thái Minh để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

thông thường của Nhà máy, có hiệu lực đến 26/12/2023. 

Quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau: 
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Hình 3. 32 Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

 

Hình 3. 33 Thùng rác PVC chứa chất thải rắn sinh hoạt 

3.2. Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.2.1. Khối lượng phát sinh 

- Dựa vào chứng từ thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường, khối lượng 

chất thải tại Nhà máy năm 2021 là 1.842.000 kg/năm và năm 2022 là 2.220.050 kg/năm.  

- Dự kiến khối lượng và chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh tại Nhà máy như sau: 

  

Chất thải rắn sinh hoạt 

Lưu giữ trong thùng 

Tái sử dụng Đơn vị thu gom 
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Bảng 3. 11 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Thành phần Khối lượng (kg/năm) 

01 
Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên 

liệu cho quá trình sản xuất  

2.300.000 
02 

Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho ngành sản xuất  

03 Chất thải phải xử lý 

3.2.2. Thiết bị lưu chứa 

Thùng nhựa có dung tích 240 lít có nắp đậy kín. 

3.2.3. Khu vực lưu chứa 

- Diện tích kho: 60 m2; 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường xây gạch, nền bê tông xi măng chống thấm, 

có mái che, có cửa bằng sắt. Kho chứa được xây dựng chắc chắn theo đúng quy định. 

Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh đưa vào kho 

chứa.  

3.2.4. Biện pháp thu gom 

Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp khác như chai nhựa, mảng bê tông, 

gạch,...tại các khu vực sản xuất đều đặt các thùng nhựa có dung tích 240 lít có nắp đậy 

kín và có bánh xe để di chuyển dễ dàng, có dán nhãn bên ngoài ghi rõ tên chất thải được 

chứa vào thùng. Sau mỗi ca sản xuất, toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh đều được 

công nhân đứng máy quét dọn, thu gom vào các thùng chứa này. Thùng chứa khi đầy sẽ 

được di chuyển và lưu trữ tại nhà chứa phế thải rắn hiện hữu giai đoạn 1 của Nhà máy 

với diện tích 60 m2. 

Nhà máy đã ký hợp đồng số 50.09/2022/HĐXLCTCN.TM ngày 23/09/2022 với 

Công ty TNHH TM DV Môi trường Thái Minh để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn thông thường của Nhà máy, có hiệu lực đến 23/09/2023. 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy có lấy mẫu phân tích thành phần chất lượng 

lượng bụi cát phát sinh từ quá trình phun bi và đúc khuôn cát tươi, kết quả cho thấy tất 

cả các thông số phân tích đều nằm dưới ngưỡng nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT. 

Do đó, lượng chất thải rắn này được thu gom và quản lý như chất thải thông thường. Cụ 

thể kết quả phân tích mẫu được trình bày tại bảng 5.2. tại chương 5. 

Hệ thống hóa rắn bao gồm thiết bị máy quay để tiến hành khuấy trộn đều chất thải 

cần hóa rắn với cát, xi măng và phụ gia tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau đó được 

cho vào các ô ổn định hóa rắn chất thải thông qua máng nạp chất thải. Các ô ổn định 

chất thải là các khung hình chữ nhật bằng sắt hoặc bằng gỗ.  

Quy trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 
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Hình 3. 34  Quy trình thu gom chất thải công nghiệp 

 

Hình 3. 35 Kho lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

 

Cát phế phẩm 

Đã được phân loại và chứa trong bao 

bì riêng biệt 

Chuyển lên xe vận chuyển 

Vận chuyển về Nhà máy hóa rắn 

Nâng chất thải từ trên xe xuống khu vực lưu chứa 

Phân loại chất thải theo Phương pháp xử lý 

Công nhân sắp xếp 

gọn gàng 

Kiểm tra bao bì (kín, 

đúng chủng loại) 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữu, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Khối lượng phát sinh 

- Dựa vào chứng từ thu gom chất thải nguy hại, khối lượng chất thải tại Nhà máy 

năm 2021 và năm 2022 như sau: 

Bảng 3. 12 Thống kê khối lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2021, năm 2022 

TT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Số lượng (kg) Phương 

pháp xử lý 2021 2022 

01 
Bao bì cứng (chai, lon 

nhựa, tuýt đựng keo) 
18 01 03 154 155 SR - TC 

02 Dầu nhớt thải 17 02 04 34 169 TC - TĐ 

03 Bao tay, giẻ thải 18 02 01 120 92 TĐ 

04 Sơn thải rắn 08 01 01 616 430 TĐ 

05 

Bao bì cứng nhiễm 

thành phần nguy hại 

bằng kim loại 

18 01 02 423 300 SR - TC 

06 Bóng đèn 16 01 06 03 04 PT - HR 

Tổng cộng - 1.350 1.150 - 

Ghi chú: Ký hiệu của phương pháp xử lý: TC (Tận thu/Tái chế), TĐ (Thiêu đốt), 

SR (Súc rửa), PT (Phân tách/Chiết/Lọc/Kết tủa), HR (Hóa rắn). 

- Dự kiến khối lượng và chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy như 

sau: 

Bảng 3.13 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải nguy hại 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 
Trạng thái tồn tại 

01 
Bao bì cứng (chai, lon nhựa, 

tuýt đựng keo) 
18 01 03 160 Rắn 

02 Dầu nhớt thải 17 02 04 175 Lỏng 

03 Bao tay, giẻ thải 18 02 01 125 Rắn 

04 Sơn thải rắn 08 01 01 630 Rắn 

05 
Bao bì cứng nhiễm thành 

phần nguy hại bằng kim loại 
18 01 02 430 Rắn 
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TT Tên chất thải nguy hại 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 
Trạng thái tồn tại 

06 Bóng đèn 16 01 06 05 Rắn 

Tổng cộng - 1.525 - 

4.2. Thiết bị lưu chứa 

Thùng chứa có dung tích 240 lít để lưu chứa chất thải nguy hại; thùng làm bằng 

composit, cứng, có nắp đậy, chống thấm. Các thùng chứa chất thải nguy hại có màu sắc 

khác biệt, có dán nhãn bên ngoài ghi rõ tên chất thải để phân biệt với các thùng chứa 

chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt. 

4.3. Khu vực lưu chứa 

- Diện tích nhà chứa chất thải nguy hại hiện hữu: 60 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kết cấu nền gạch chống thấm, có rảnh thu chất lỏng 

về một hố ga thấp hơn sàn để đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi vệ 

sinh, chữa cháy hoặc sự cố rò rỉ, đổ tràn, mái che, tường bao, cao độ mặt sàn cao hơn 

mặt đường bên ngoài và có dán nhãn chất thải nguy hại theo đúng quy định. Kho chứa 

chất thải nguy hại được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và thiết bị PCCC theo quy định. 

4.4. Biện pháp thu gom 

Nhà máy thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh đưa vào kho chứa. 

Các chất thải nguy hại được thu gom vào các thùng chứa dung tích 240 lít rồi mang ngay 

ra nhà chứa chất thải nguy hại. Các thùng chứa chất thải nguy hại có màu sắc khác biệt, 

có dán nhãn bên ngoài ghi rõ tên chất thải để phân biệt với các thùng chứa chất thải rắn 

không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt.  

Nhà máy đã thực hiện kê khai chất thải nguy hại và đã đăng kí sổ chủ nguồn CTNH 

mã số: 79.002291.T do Sở TN - MT TP.Hồ Chí Minh cấp lần 02 ngày 05/01/2013. 

Nhà máy đã ký hợp đồng số 10/HĐ/TP - CP/2023 ngày 03/01/2023, hợp đồng có 

giá trị đến 31/12/2023 với Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Tiến Phát có 

nhiệm vụ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

Quy trình xử lý chất thải nguy hại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 36 Quy trình thu gom chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại 

Lưu giữ tại kho chứa 

 

Đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng quy định 
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Hình 3. 37 Kho lưu giữ chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

-  Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao; 

-  Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị; 

-  Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đẩy đủ cho công nhân viên; 

-  Trồng cây xanh: Xung quanh khu vực sản xuất để giảm bớt độ ồn; 

-  Các biện pháp giảm tiếng ồn và độ rung ngay tại nguồn phát sinh: Hiện đại hóa 

thiết bị bằng cách các dây chuyền công nghệ của Nhà máy được trang bị các loại thiết 

bị mới, tốt, hiện đại, tránh gây ồn; 

-  Thiết kế các bộ phận giảm âm tại các máy móc có khả năng gây ồn: Lắp đệm 

chống ồn cho chân quạt, các máy gây ồn. Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu 

bôi trơn hoặc thay nhng chi tiết hư hỏng; 

-  Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: Quần áo bảo hộ lao động, mũ, nút 

tai, giày nhựa. 

❖ Đối với tiếng ồn, rung từ máy phát điện 

-  Đặt máy phát điện bên ngoài khu vực xưởng sản xuất, có vách tường cách âm; 

-  Đặt các đệm cao su dưới chân máy làm giảm độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

❖ Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước  

-  Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

-  Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 
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-  Không có bất kỳ các công trình xây dựng nào trên đường ống dẫn nước. 

❖ Đối với bể tự hoại 

-  Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu; 

-  Thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi và đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh; 

-  Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.  

❖ Đối với kho chứa chất thải  

-  Xây dựng nhà kho có mái che, có tường và gờ bao quanh, tránh nước mưa rơi 

xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước; 

-  Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại khác nhau. Trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao 

động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra; 

-  Xây dựng các rảnh thu gom và hố ga trong nhà kho chứa chất thải nguy hại 

phòng ngừa trường hợp tràn dầu, nhớt thải; 

-  Khu vực cửa ra vào kho lưu giữ CTNH có làm gờ chắn bằng xi măng cao hơn 

mặt sàn 10 cm đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

-  Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

❖ Đối với hệ thống lọc bụi  

 -  Kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của các túi vải để phát hiện các túi vải có 

thể bị tác nghẽn, rách hay hư hỏng và có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời; 

-  Khi có sự cố xảy ra, tạm ngưng các hoạt động của các công đoạn có phát sinh 

bụi và khí thải cho tới khi xử lý xong các sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Cải thiện vi khí hậu 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Chủ đầu tư đã quan tâm đến vấn đề khống chế chất lượng vi khí hậu trong tất cả các 

hạng mục công trình được xây dựng trong khuôn viên Nhà máy nhằm đảm bảo môi 

trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân. 

Hệ thống cây xanh được trồng trong khuôn viên Nhà máy là cách khống chế ô 

nhiễm nhiệt khá hiệu quả và tạo cảm giác dễ chịu cho cán bộ công nhân viên làm việc 

tại Nhà máy. 

Tạo sự thông thoáng cho khuôn viên nhà xưởng trong đó có hướng gió, lưu lượng 

gió để bố trí cửa đón gió, thoát gió và bố trí hệ thống quạt gió theo đặc trưng của từng 

nhà xưởng. 

Bố trí hệ thống quạt công nghiệp phù hợp tại các khu vực sản xuất tập trung để 

giảm thiểu nhiệt độ. 

7.2. An toàn lao động 

❖ An toàn thiết bị 
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-  Nhà máy sẽ làm thủ tục mời cơ quan giám định chuyên môn của nhà nước, giám 

định, kiểm tra cấp chứng chỉ về an toàn của thiết bị; 

-  Nhà máy xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy cho toàn khu vực Nhà máy 

và nội quy vận hành thiết bị, dán tại chỗ cho công nhân dễ thấy và sẽ nhắc nhở hàng 

ngày.  

-  Đối với thiết bị sử dụng điện và nguồn điện khi lắp đặt trang bị đầy đủ hệ thống 

bảo vệ, dây tiếp đất và kiểm tra an toàn trước khi vận hành. Ngoài ra Nhà máy cũng xây 

dựng nội quy sử dụng an toàn hệ thống điện theo quy định; 

-  Đối với toàn bộ hệ thống máy móc khác, Nhà máy đều dựa trên kết cấu, tính 

năng, công suất và một vài đặc điểm riêng từng loại thiết bị để xây dựng nội quy sử 

dụng cho từng thiết bị cụ thể và an toàn khi vận hành. 

❖ An toàn lao động cho công nhân 

An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động của Nhà máy. Vì vậy, 

để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phương pháp khống chế ô 

nhiễm để giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe của người công nhân, chủ đầu tư còn áp 

dụng thêm những biện pháp sau: 

-  Hằng năm, Nhà máy có tổ chức theo dõi sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân 

trực tiếp sản xuất; 

-  Biện pháp an toàn lao động cho công nhân làm việc trong các công đoạn có tiếp 

xúc với hóa chất, bụi: Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động: Mũ, găng tay, ủng, kính đeo 

mắt,... Những công nhân lao động trực tiếp tại khu vực có nhiều bụi được trang bị khẩu 

trang đặc biệt nhằm tránh các tác hại tiêu cực cho sức khỏe. Trong nhà xưởng sản xuất 

trang bị thêm quạt thông gió để làm thoáng và mát cục bộ; 

-  Có phòng y tế cấp cứu để giải quyết sơ cứu tại chỗ khi có xảy ra TNLĐ; 

-  Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự 

cố cần được trang bị và cập nhật như tủ thuốc, dụng cụ rửa mắt, địa chỉ bệnh viện và 

cứu hỏa,... 

-  Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

-  Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng đến sức 

khỏe người công nhân. 

❖ Các biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Chống cháy nổ nổ do khí gas 

Khí gas được dùng trong sản xuất có khả năng gây cháy nổ cao nếu đảm bảo các 

biện pháp an toàn lao động. Do đó, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị 

máy móc có sử dụng nhiên liệu gas chủ đầu tư sẽ chọn những nhà cung cấp nhiên liệu 

gas có chất lượng, thiết bị chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặt biển báo cấm lửa tại khu 

vực để các bình ga. Chủ đầu tư sẽ có những buổi hướng dẫn các thao tác an toàn trong 

quá trình làm việc cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Nhà máy để đảm bảo khắc 

phục và xử lý những sự cố ngoài ý muốn. 

- Cháy nổ lò nấu kim loại 
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Trong nguyên liệu đầu vào có thể lẫn tạp chất, nguyên liệu đầu vào dạng bình kín, 

ống kín có khả năng gây nổ khi nung ở nhiệt độ cao làm văng mảnh kim loại, phôi nóng 

chảy ra ngoài. Vì vậy khi trước khi cho nguyên liệu vào lò không cho nguyên liệu bình 

kín vào, và phải được kiểm tra kĩ về chất lượng, không lẫn vật lạ như lựu đạn, mìn gây 

nổ trong quá trình nấu. 

- Chống cháy nổ do yếu tố điện 

Hệ thống sử dụng thiết bị điện thiết kế chuẩn hóa phù hợp với công suất, điều kiện 

làm việc, điều kiện khí hậu Việt Nam và môi trường làm việc (trong nhà, ngoài trời,..); 

Nhà xưởng lắp đặt dây chuyền được thiết kế theo tiêu chuẩn chống cháy loại 2 và 

loại 3, tường và cột bê tông, mái tôn; 

Trong nhà xưởng được trang bị thiết bị chữa cháy gồm các thiết bị chữa cháy CO2, 

họng cấp nước chữa cháy và bơm nước tự hành sử dụng nhiên liệu lỏng; 

Phương án chữa cháy chi tiết trong các tình huống cụ thể dựa trên các yếu tố cháy 

nổ nêu trên được xây dựng với sự tham vấn và phê duyệt của Phòng cảnh sát PCCC 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phần báo cháy tự động 

+  Trung tâm báo cháy tự động đặt tại phòng bảo vệ; 

+  Sử dụng đầu đò khói loại tia, loại quang điện và các đầu dò nhiệt để phát hiện 

hỏa hoạn. Các đầu dò được lắp đăt sát trần và đảm bảo phạm vi bảo vệ theo tiêu chuẩn 

PCCC; 

+  Cáp tín hiệu báo cháy từ trung tâm báo cháy sẽ được dẫn đến các đầu dò khói, 

đầu dò nhiệt bố trí trong các khu xưởng sản xuất và các kho của công trình; 

+  Gần lối ra vào lối thoát có bố trí các nút nhấn khẩn cấp loại có kính đập để khi 

có sự cố hỏa hoạn xảy ra con người có thể tác động trực tiếp để báo cháy khẩn cấp; 

+  Lắp đặt chuông ở khu vực xưởng, kho để báo cho mọi trường biết khi có cháy; 

+  Khi có sự cố hỏa hoạn thì hoặc là từ các đầu báo cháy hoặc là tác động vào “nút 

nhấn khẩn cấp” tín hiệu sẽ về trung tâm báo cháy, từ đó trung tâm sẽ phát tín hiệu ra 

chuông báo cháy và làm cho chuông báo cháy reo lên báo hiệu có sự cố cháy; 

+  Cáp nối các đầu báo khói và nút nhấn khẩn cấp về trung tâm báo cháy sữ dụng 

cáp loại 4 core - 1.5 mm2 có lớp chống nhiễu, luồn trong ống PVC đi ngầm trong tường, 

sàn hoặc trần; 

+  Cáp nối từ chuông báo cháy về trung tâm báo cháy dùng cáp 2C - 2,5 mm2 

PVC/PVC cũng được luồn trong ống PVC đi ngầm trong tường, sàn hoặc trần (khu vực 

trần của nhà xưởng thì luồn trong ống PVC đi dọc theo xà gồ); 

+  Các hộp nút nhấn khẩn cấp lắp cao cách sàn hoàn thiện + 1,5 m, các chuông báo 

lắp cao + 2,6 m; 

+  Trung tâm báo cháy phải được nối tiếp đất chống nhiễu chung với hệ thống tiếp 

đất của hệ thống mạng - điện thoại (Giá trị điện trở nối đất phải ≤ 1); 
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+  Tại các lối ra vào, lối thoát hiểm có bố trí đèn “Exit” chỉ dẫn; Vật tư và thiết bị 

sử dụng cho hệ thống chống báo cháy phù hợp với tiêu chuẩn PCCC của Việt Nam. 

- Hệ thống chống sét 

+  Thiết kế đặt 02 hệ thống kim chống sét đánh thẳng và tuân theo tiêu chuẩn số 

20 TCVN 46 - 84 với phân cấp bảo vệ chống sét cho công trình là bảo vệ cấp III; 

 +  Kim chống sét được thiết kế là loại phát tia tiên đạo sớm. Sử dụng loại kim 

NIMBUS 60 có bán kính bảo vệ là 107 m khi đặt ở độ cao 05 m so với điểm cao nhất 

của công trình, kim thu sét của nhà sản xuất phải được công nhận phù hợp theo tiêu 

chuẩn PCCC; 

+  Từ kim thu sét trên mái, sét được dẫn xuống hệ thống tiếp địa bằng dây dẫn sét 

xuống hệ thống tiếp địa là cọc đồng D20L2400 mm và phải đảm bảo liên tục (không 

chấp nối) từ đầu kim thu sét đến hệ thống tiếp địa trừ vị trí nối hộp kiểm tra tiếp địa; 

+  Công trình được được thiết 01 hố tản sét (hố tiếp địa). Mỗi hố tiếp địa gồm 05 

cọc đồng D20L2400 mm đóng cọc xuống độ sâu - 0,8m; 

+  Các cọc tiếp địa được liên kế với nhau bằng dây đồng trần 70 mm2 thông qua 

các mối hàn liên kết bằng cadwell. Hệ thống tiếp địa cách mặt đất hoàn thiện - 0,8 m; 

+  Điện trở của hố tản sét phải luôn đạt trị số nhỏ hơn 10 ; 

+  Trên mỗi đường dây xuống hệ thống tiếp địa có thiết kế 01 hộp kiểm tra điện 

trở đất có cấu tạo tuân theo TCVN và đặt cách sàn hoàn thiện 1,5 m; 

+  Vật tư và thiết bị sử dụng cho hệ thống chống sét phải phù hợp với tiêu chuẩn 

PCCC;  

+  Phải kiểm tra định kỳ hàng năm toàn bộ hệ thống chống sét và điện trở nối đất 

trước khi mùa mưa đến; 

+  Nhà máy đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy 

“Nhà máy đúc số 1” số 58/TD - PCCC ngày 01/12/2008 do Bộ Công an - Sở CS PC 

&CC Thành phố Hồ Chí Minh cấp;  

+  Nhà máy đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy 

số 2236/CN - PCCC do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 21/10/2014;  

+  Nhà máy đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa 

cháy “Bãi xe giao hàng thành phẩm” số 1150/TD - PCCC ngày 09/08/2018 do Bộ Công 

an - Cảnh sát PC & CC Thành phố Hồ Chí Minh cấp;  

+  Nhà máy đã được cấp Công văn thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cải 

tạo số 171/TD - PCCC ngày 31/03/2023 do Bộ Công an - Cảnh sát PC & CC Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường  
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Bảng 3. 14 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Tên nội dung công 

trình bảo vệ môi 

trường 

Phương án đề 

xuất trong Báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Hệ thống chụp hút khí 

thải lò nấu kim loại tại 

nhà máy giai đoạn 1 

Không có 

Đã lắp đặt 01 hệ thống chụp hút khí thải 

lò nấu kim loại bao gồm 02 chụp hút 

công suất 10.000 m3/giờ. 

Hệ thống chụp hút 

khói máy ép ruột 

Hotbox tại nhà máy 

giai đoạn 1 

Không có 

Đã lắp đặt 01 hệ thống chụp hút khói 

máy ép ruột Hotbox bao gồm 04 chụp 

hút công suất 16.000 m3/giờ. 

02 Máy phun bi tại 

nhà máy giai đoạn 2 

(Hệ thống xử lý bụi 

đồng bộ theo máy) 

Không có 

Lắp đặt thêm cạnh bên 02 máy phun bi 

hiện hữu, vị trí trong xưởng phun bi VF2 

tại Nhà máy giai đoạn 2 

01 bộ Lò cảm ứng 

trung tần 1.000kg 

(gồm 02 nồi lò) tại 

nhà máy giai đoạn 2 

Không có 

Lắp đặt thêm trong xưởng đúc VF2, sát 

bên 02 lò hiện hữu đang hoạt động về 

phía góc nhà xưởng tại Nhà máy giai 

đoạn 2 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Bảo vệ Môi Trường số 72/2020/QH14. (Do nước thải 

đấu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hiệp Phước, 

không xả ra môi trường).  

Đã ký Biên bản thỏa thuận đấu nối của cơ sở với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 

Hiệp Phước (HIPC) số 0111/Đ/BB-HIPC.09 ngày 29/11/2009 đấu nối nước thải về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hiệp Phước. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

-  Nguồn số 01: Khí thải hệ thống lọc bụi máy phun bi 1 (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  Nguồn số 02: Khí thải hệ thống lọc bụi máy phun bi 2 (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  Nguồn số 03: Khí thải hệ thống lọc bụi tại quy trình chế tạo khuôn furan (Nhà 

máy giai đoạn 1);  

-  Nguồn số 04: Khí thải hệ thống lọc bụi túi vải dây chuyền chế tạo khuôn cát 

tươi (Nhà máy giai đoạn 1);  

-  Nguồn số 05: Khí thải hệ thống chụp hút khí thải máy ép ruột Hotbox (Nhà máy 

giai đoạn 1) 

-  Nguồn số 06: Khí thải hệ thống chụp hút bụi và khí thải lò nấu kim loại (Nhà 

máy giai đoạn 1) 

-  Nguồn số 07: Khí thải hệ thống lọc bụi tại máy phun bi 1 (Nhà máy giai đoạn 2);  

-  Nguồn số 08: Khí thải hệ thống lọc bụi tại máy phun bi 2 (Nhà máy giai đoạn 2);  

-  Nguồn số 09: Khí thải hệ thống lọc bụi tại máy phun bi 3 (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  Nguồn số 10: Khí thải hệ thống lọc bụi tại máy phun bi 4 (Nhà máy giai đoạn 2);  

-  Nguồn số 11: Khí thải hệ thống lọc bụi túi vải của dây chuyền đúc khuôn cát 

tươi tự động (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  Nguồn số 12: Khí thải hệ thống chụp hút bụi và khí thải lò nấu kim loại (Nhà 

máy giai đoạn 2); 

-  Nguồn số 13: Khí thải hệ thống chụp hút công đoạn sơn (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  Nguồn số 14: Khí thải hệ thống lọc bụi túi vải của khu vực mài (Nhà máy giai 

đoạn 2). 
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2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

2.2.1. Vị trí xả thải 

-  Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi máy 

phun bi 1 (Nguồn số 01), tọa độ xả khí thải: X= 1176675; Y= 609939; 

-  Dòng khí thải số 02: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy phun bi 2 (Nguồn số 02), tọa độ xả khí thải: X= 1176676; Y= 609950; 

-  Dòng khí thải số 03: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi của dây chuyền furan (Nguồn số 03), tọa độ xả khí thải: X= 1176665; Y= 609895; 

-  Dòng khí thải số 04: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi dây chuyển cát tươi (Nguồn số 04), tọa độ xả khí thải: X= 1176656; Y= 609862; 

-  Dòng khí thải số 05: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy ép ruột Hotbox (Nguồn số 05), tọa độ xả khí thải: X= 1176591; Y= 609906; 

-  Dòng khí thải số 06: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí thải từ lò nấu kim 

loại (Nguồn số 06), tọa độ xả khí thải: X= 1176626; Y= 609939; 

-  Dòng khí thải số 07: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy phun bi 1 (Nguồn số 07), tọa độ xả khí thải: X= 1176530; Y= 609830; 

-  Dòng khí thải số 08: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy phun bi 2 (Nguồn số 08), tọa độ xả khí thải: X= 1176554; Y= 609900; 

-  Dòng khí thải số 09: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy phun bi 3 (Nguồn số 09), tọa độ xả khí thải: X= 1176531; Y= 609808; 

-  Dòng khí thải số 10: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi máy phun bi 4 (Nguồn số 10), tọa độ xả khí thải: X= 1176536; Y= 609830; 

-  Dòng khí thải số 11: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi 

bụi dây chuyển cát tươi tự động (Nguồn số 11), tọa độ xả khí thải: X= 1176546; Y= 

609841; 

-  Dòng khí thải số 12: Tương ứng với khí thải ống xả thu khí thải từ lò nấu kim 

loại (Nguồn số 12), tọa độ xả khí thải: X= 1176510; Y= 609882; 

-  Dòng khí thải số 13: Tương ứng với khí thải tại ống hút khí thải buồng sơn 

(Nguồn số 13), tọa độ xả khí thải: X= 1176492; Y= 609846; 

-  Dòng khí thải số 14: Tương ứng với khí thải tại ống hút khí thải khu vực mài 

(Nguồn số 14), tọa độ xả khí thải: X= 1176495; Y= 609841. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

-  Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 27.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.800 m3/giờ; 
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-  Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 16.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 3.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 108.000 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 12: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 14.400 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 13: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 1.200 m3/giờ; 

-  Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ. 

2.2.2.1. Phương thức xả khí thải 

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục 24/24 giờ. 

2.2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí 

Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8; Kv = 1,0) đối 

với dòng khí thải số 01 đến dòng khí thải số 12 và dòng khí thải số 14. QCVN 

20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ đối với dòng khí thải số 13, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả ra môi trường 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

I Dòng khí thải số 01; 02; 03; 04; 07; 08; 09; 10 và 11 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 03 tháng/lần - 

02 Bụi Silic mg/Nm3 40 03 tháng/lần - 

II Dòng khí thải số 05 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 03 tháng/lần - 

III Dòng khí thải số 06; 12 và 14 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 03 tháng/lần - 

02 SO2 mg/Nm3 400 03 tháng/lần - 

03 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 680 03 tháng/lần - 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

04 CO m/Nm3 800 03 tháng/lần - 

IV Dòng khí thải số 13 

01 n - Butyl axetat mg/Nm3 950 03 tháng/lần - 

02 Benzene mg/Nm3 5 03 tháng/lần - 

03 Toluen mg/Nm3 750 03 tháng/lần - 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

-  Nguồn số 01: Khu vực lò đúc (đầu XĐ 1) Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 02: Khu vực làm khuôn tươi Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 03: Khu vực phá khuôn tươi (giữa XĐ 1) Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 04: Khu vực làm khuôn furan (cuối XĐ1) Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 05: Khu vực phá khuôn furan Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 06: Khu vực phun bi Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 07: Khu vực xưởng mài Nhà máy giai đoạn 1; 

-  Nguồn số 08: Khu vực lò đúc Nhà máy giai đoạn 2; 

-  Nguồn số 09: Khu vực phun bi Nhà máy giai đoạn 2; 

-  Nguồn số 10: Khu vực xưởng mài Nhà máy giai đoạn 2; 

-  Nguồn số 11: Khu vực trộn cát làm khuôn Nhà máy giai đoạn 2; 

-  Nguồn số 12: Khu vực phá khuôn Nhà máy giai đoạn 2; 

-  Nguồn số 13: Khu vực máy phát điện; 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

-  Nguồn số 01: Tọa độ: X= 1176625; Y= 609928; 

-  Nguồn số 02: Tọa độ: X= 1176623; Y= 609895; 

-  Nguồn số 03: Tọa độ: X= 1176635; Y= 609906; 

-  Nguồn số 04: Tọa độ: X= 1176655; Y= 609501; 

-  Nguồn số 05: Tọa độ: X= 1176649; Y= 609895; 

-  Nguồn số 06: Tọa độ: X= 1176667; Y= 609939; 

-  Nguồn số 07: Tọa độ: X= 1176682; Y= 609906; 

-  Nguồn số 08: Tọa độ: X= 1176500; Y= 609983; 
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-  Nguồn số 09: Tọa độ: X= 1176542; Y= 609924; 

-  Nguồn số 10: Tọa độ: X= 1176572; Y= 609841; 

-  Nguồn số 11: Tọa độ: X= 1176556; Y= 609873; 

-  Nguồn số 12: Tọa độ: X= 1176519; Y= 609852; 

-  Nguồn số 13: Tọa độ: X= 1176510; Y= 609655. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105045’ múi chiếu 30) 

3.3. Tiếng ồn và độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2 Giá trị giới hạn tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

01 70 55 
- 

Khu vực thông thường 

02 55 45 Khu vực đặc biệt 

Bảng 4. 3 Giá trị giới hạn độ rung 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dB) 

Từ 21 đến 6 

giờ (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

01 70 60 
- 

Khu vực thông thường 

02 60 55 Khu vực đặc biệt 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Tại Nhà máy không thực hiện xử lý chất thải mà chỉ phân loại, lưu trữ và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.  
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ 

SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Quản lý của KCN Hiệp Phước đều cho nhân viên đến lấy mẫu nước thải tại hố ga 

đấu nối của hệ thống nước thải Nhà máy vào hệ thống nước thải của KCN Hiệp Phước 

định kỳ để kiểm soát thông số nước thải và hiện tại không có trường hợp KCN cảnh báo 

thông số nước thải vượt ngưỡng cho phép.  

Hiện tại Nhà máy đang đấu nối chung với hệ thống nước thải của KCN Hiệp Phước 

nên không thực hiện quan trắc nước thải định kỳ, theo công văn số 675/BQL - PQLMT 

ngày 13 tháng 03 năm 2017 theo TT số 43/2015/TT - BTNMT và quy định tại khoản 2 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ - CP. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Năm 2021 do tình hình dịch Covid - 19 Thành phố chỉ thị giãn cách xã hội, nên 

việc thực hiện quan trắc đợt 03 rơi vào thời gian giãn cách, vì vậy không thể thực hiện 

được. 

❖ Nhà máy phối hợp với Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam 

thực hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích chất lượng bụi, khí thải của toàn Nhà 

máy năm 2021, năm 2022 được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 5. 1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải năm 2021 và 2022 

Thời gian 
Kí 

Hiệu 

Thông số 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng Bụi Silic Toluen Benzen 

n-butyl 

acetat 
SO2 NOx CO 

m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Đợt 01 

10/03/2021 

KT01 1.410 119 34,1 - - - - - - 

KT02 1.490 111 28,3 - - - - - - 

KT03 14.053 130 22,9 - - - - - - 

KT04 13.122 139 20,6 - - - - - - 

KT05 1.540 116 24,7 - - - - - - 

KT06 1.871 141 21,3 - - - - - - 

KT07 23.450 89 12,8 - - - - - - 

KT08 21.011 149 - - - - 3,49 5,83 19,8 

KT09 4.705 - - 0,279 0,171 33,7 - - - 

Đợt 02 

10/06/2021 

KT01 1.370 110 29,5 - - - - - - 

KT02 1.290 114,1 30,9 - - - - - - 

KT03 15.040 82,1 21,4 - - - - - - 

KT04 12.920 118 25,8 - - - - - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP                                                                                                      90 

Thời gian 
Kí 

Hiệu 

Thông số 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng Bụi Silic Toluen Benzen 

n-butyl 

acetat 
SO2 NOx CO 

m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

KT05 1.380 59 19,3 - - - - - - 

KT06 1.640 54,5 18,6 - - - - - - 

KT07 21.530 61,4 20,2 - - - - - - 

KT08 20.760 107 - - - - 13,1 10,2 7,98 

KT09 4.590 - - 0,18 0,18 30,7 - - - 

Đợt 04 

10/12/2021 

KT01 1.423 109,6 27,2 - - - - - - 

KT02 1.342 112,2 81,5 - - - - - - 

KT03 14.214 29,1 20,4 - - - - - - 

KT04 12.528 112,3 24,1 - - - - - - 

KT05 1.273 58,3 18,1 - - - - - - 

KT06 1.553 53,4 16,2 - - - - - - 

KT07 20.532 62,5 19,7 - - - - - - 

KT08 21.723 105,6 - - - - < 2,62 16,3 6,8 
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Thời gian 
Kí 

Hiệu 

Thông số 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng Bụi Silic Toluen Benzen 

n-butyl 

acetat 
SO2 NOx CO 

m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

KT09 5.038 - - 0,13 0,0640 27,3 - - - 

Đợt 1 

27/05/2022 

KT01 1.513 118,3 33,6 - - - - - - 

KT02 1.322 126,5 31,7 - - - - - - 

KT03 16.511 105,1 31,7 - - - - - - 

KT04 11.810 127,1 23,9 - - - - - - 

KT05 1.410 63,5 25,2 - - - - - - 

KT06 1.720 58,7 17,3 - - - - - - 

KT07 21.854 67,2 22,6 - - - - - - 

KT08 21.200 112,2 - - - - 15,7 13,2 14,8 

KT09 4.760 - - 0,27 0,28 26,6 - - - 

Đợt 2 

20/06/2022 

KT01 1.570 115,7 30,5 - - - - - - 

KT02 1.392 124,1 32,4 - - - - - - 

KT03 16.720 103,9 23,2 - - - - - - 
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Thời gian 
Kí 

Hiệu 

Thông số 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng Bụi Silic Toluen Benzen 

n-butyl 

acetat 
SO2 NOx CO 

m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

KT04 11.790 125,8 22,7 - - - - - - 

KT05 1.388 64,4 23,9 - - - - - - 

KT06 1. 756 59,3 15,6 - - - - - - 

KT07 21.785 68,2 21,4 - - - - - - 

KT08 21.390 110,7 - - - - 18,3 13,9 13,7 

KT09 4.872 - - 0,2 0,36 25,0 - - - 

Đợt 3 

20/09/2022 

KT01 1.320 139,3 25,7 - - - - - - 

KT02 1.470 108,2 28,1 - - - - - - 

KT03 12.510 117,6 26,3 - - - - - - 

KT04 10.280 130,5 24,9 - - - - - - 

KT05 1.130 78,3 20,8 - - - - - - 

KT06 1.950 66,2 18,5 - - - - - - 

KT07 17.060 75,5 23,2 - - - - - - 
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Thời gian 
Kí 

Hiệu 

Thông số 

Lưu 

lượng 
Bụi tổng Bụi Silic Toluen Benzen 

n-butyl 

acetat 
SO2 NOx CO 

m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

KT08 19.530 127,8 - - - - 14,0 29,6 33,1 

KT09 5.180 - - 2,11 0,50 17,0 - - - 

Đợt 4 

10/12/2022 

KT01 1.250 106,6 26,3 - - - - - - 

KT02 1.310 98,2 26,9 - - - - - - 

KT03 10.405 70,1 29,6 - - - - - - 

KT04 9.140 88,1 23,4 - - - - - - 

KT05 1.237 65,8 19,6 - - - - - - 

KT06 1.783 78,3 19,3 - - - - - - 

KT07 21.568 59,2 22,3 - - - - - - 

KT08 21.423 102,0 - - - - 15,7 24,8 28,5 

KT09 4.769 - - 2,83 0,31 19,5 - - - 

QCVN 20:2009/BTNMT - - - 750 5 950 - - - 

QCVN 19:2009/BTNMT - 160 40 - - - 400 680 800 
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Ghi chú:  

-  Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thực nghiệm và tại thời điểm đo; 

-  Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả; 

-  KT01: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi máy phun bi 1 (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  KT02: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi máy phun bi 2 (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  KT03: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi của dây chuyền furan (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  KT04: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi dây chuyển cát tươi (Nhà máy giai đoạn 1); 

-  KT05: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi máy phun bi 1 (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  KT06: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi máy phun bi 2 (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  KT07: Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi dây chuyển cát tươi (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  KT08: Khí thải ống xả khí thải từ lò nấu kim loại (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  KT09: Khí thải tại ống hút khí thải buồng sơn (Nhà máy giai đoạn 2); 

-  QCVN: 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chât hữu cơ; 

-  QCVN: 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

-  (-): Không quy định/Không phân tích. 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải tại các vị trí quan trắc của toàn Nhà máy (giai đoạn 

1 và giai đoạn 2) năm 2021 và 2022 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0.8, kv = 1); QCVN 

20:2009/BTNMT. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP         95 

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với chất thải

❖ Nhà máy phối hợp với Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam 

thực hiện quan trắc định kỳ. Kết quả phân tích chất lượng chất thải của toàn Nhà máy 

năm 2021, năm 2022 được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5. 2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với chất thải năm 2021 và 2022 

Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

Đợt 1 

10/03/2021 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00050 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00050 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT03 

pH - 7,42 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 590 

Antimon mg/L < 0,0020 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00050 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L < 0,15 80 

Kẽm mg/L 1,89 250 

Molybden mg/L < 0,30 350 

Niken mg/L 0,17 70 

Selen mg/L < 0,0020 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 
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Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

Đợt 2 

10/06/2021 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT03 

pH - 8,78 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 590 

Antimon mg/L < 0,0030 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L 0,082 80 

Kẽm mg/L 0,49 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,87 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

pH - 6,97 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 
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Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

Đợt 4 

10/12/2021 

CT03 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 

(Hàm lượng 

tuyệt đối Htc, 

T=0,91) 

539,555 

Antimon mg/L < 0,0030 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L 0,082 80 

Kẽm mg/L 4,66 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,44 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

pH - 6,53 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 

(Hàm lượng 

tuyệt đối Htc, 

T=0,89) 

528,345 

Antimon mg/L < 0,0030 1 
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Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

Đợt 1 

27/05/2022 

CT03 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L 0,087 80 

Kẽm mg/L 4,13 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,42 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

Đợt 2 

20/06/2022 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

pH - 6,82 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 

(Hàm lượng 

tuyệt đối Htc, 

T=0,89) 

528,345 

Antimon mg/L < 0,0030 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L 0,083 80 
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Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

CT03 

Kẽm mg/L 3,26 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,44 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

Đợt 3 

20/09/2022 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT03 

pH - 6,91 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 

(Hàm lượng 

tuyệt đối Htc, 

T=0,81) 

483,505 

Antimon mg/L < 0,0030 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L < 0,030 80 

Kẽm mg/L 1,21 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,082 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP   100 

Đợt Kí hiệu Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

Đợt 4 

10/12/2022 

CT01 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT02 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Crom mg/L < 0,010 5 

CT03 

pH - 6,53 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

Tổng 

Xyanua 
ppm < 5,00 

(Hàm lượng 

tuyệt đối Htc, 

T=0,76) 

455,48 

Antimon mg/L < 0,0030 1 

Asen mg/L < 0,0020 2 

Cadmi mg/L < 0,00020 0,5 

Chì mg/L < 0,050 15 

Coban mg/L 0,16 80 

Kẽm mg/L 1,63 250 

Molybden mg/L < 0,003 350 

Niken mg/L 0,66 70 

Selen mg/L < 0,0030 1 

Thủy ngân mg/L < 0,00050 0,2 

Cr6+ mg/L < 0,010 5 

Ghi chú:  

-  Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo; 

-  Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả; 
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-  CT01: Bụi cát sau quá trình phun bi; 

- CT02: Bụi cát sau quá trình đúc khuôn furan; 

- CT03: Xỉ lò sau quá trình nấu 

-  QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại. 

-  (-): Không quy định/Không phân tích. 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm của toàn Nhà máy 

(Nhà máy giai đoạn 1 và Nhà máy giai đoạn 2) năm 2021 và 2022 đều nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 07:2009/BTNMT, do đó chất thải này là chất thải công nghiệp 

thông thường không phải chất thải nguy hại. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Nhà máy chỉ có các công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chổ (bể tự hoại) do đó 

theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ - CP thì cơ sở thuộc trường hợp không phải 

thực hiện vận hành thử nghiệm đối với nước thải, mà chỉ vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý khí thải có lắp đặt bổ sung thiết bị mới. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công ty đề xuất thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trong 

thời gian 01 tháng sau khi được cấp Giấy phép môi trường. Việc lấy mẫu vận hành thử 

nghiệm sẽ thực hiện trong 03 ngày liên tục trong thời gian vận hành thử nghiệm theo 

quy định tại điều 21 của Thông tư 02/2022/TT - BTNMT. Nhà máy có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch và có văn bản gửi cơ quan cấp phép Ban Quản lý các Khu chế xuất và 

công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để đảm bảo công tác lấy 

mẫu kiểm tra giám sát theo quy định. 

1.2. Công trình xử lý khí thải phải vận hành thử nghiệm 

1.2.1. Vị trí lấy mẫu 

- 02 ống thoát khí thải của 02 hệ thống xử lý bụi của 02 máy phun bi bổ sung tại 

Nhà máy khu vực giai đoạn 2. 

1.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Bảng 6. 1 Danh mục chất ô nhiễm và giới hạn cho phép 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giời hạn QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=0,8; Kv=1,0 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 

02 Bụi silic mg/Nm3 40 

1.2.3. Tần suất lấy mẫu 

-  01 lần/ngày (03 ngày liên tục). 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Chương trình quan trắc môi trường nước thải định kỳ 

Hiện tại Nhà máy đang đấu nối chung với hệ thống nước thải của KCN Hiệp Phước 

nên không thực hiện quan trắc nước thải định kỳ, theo công văn số 675/BQL - PQLMT 

ngày 13 tháng 03 năm 2017 theo TT số 43/2015/TT - BTNMT và quy định tại khoản 2 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ - CP. 
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2.1.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm của toàn Nhà máy (Nhà máy 

giai đoạn 1 và Nhà máy giai đoạn 2) năm 2021 và 2022 đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 07:2009/BTNMT tại bảng 5.2. chương 5, do đó chất thải này là chất 

thải công nghiệp thông thường không phải chất thải nguy hại nên không cần quan trắc 

môi trường chất thải định kỳ hằng năm. 

2.1.3. Chương trình quan trắc môi trường bụi, khí thải định kỳ 

a) Tần suất quan trắc và thời gian quan trắc:

-  Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

b) Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc, thông số quan trắc:



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy Đúc Veam” 

Chủ đầu tư: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP                                                                                                             104 

Bảng 6. 2 Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 

TT Tên điểm quan trắc 
Ký 

hiệu 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Kinh độ Vĩ độ 

01 Điểm quan trắc 01 KT01 1176675 609939 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 1 (Nhà máy 1) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

bụi silic 

02 Điểm quan trắc 02 KT02 1176676 609950 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 2 (Nhà máy 1) 

03 Điểm quan trắc 03 KT03 1176665 609895 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

của dây chuyền furan (Nhà máy 1) 

04 Điểm quan trắc 04 KT04 1176656 609862 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

dây chuyển cát tươi (Nhà máy 1) 

05 Điểm quan trắc 05 KT05 1176591 609906 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy ép ruột Hotbox (Nhà máy 1) 
Lưu lượng, bụi tổng 

06 Điểm quan trắc 06 KT06 1176626 609939 
Khí thải ống xả khí thải từ lò nấu kim loại (Nhà 

máy 1) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

SO2, NOx, CO 

07 Điểm quan trắc 07 KT07 1176530 609830 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 1 (Nhà máy 2) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

bụi silic 
08 Điểm quan trắc 08 KT08 1176554 609900 

Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 2 (Nhà máy 2) 

09 Điểm quan trắc 09 KT09 1176531 609808 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 3 (Nhà máy 2) 

10 Điểm quan trắc 10 KT10 1176536 609830 
Khí thải ống xả thu khí từ hệ thống thu hồi bụi 

máy phun bi 4 (Nhà máy 2) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

bụi silic 
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TT Tên điểm quan trắc 
Ký 

hiệu 

Vị trí lấy mẫu 
Mô tả điểm quan trắc Thông số quan trắc 

Kinh độ Vĩ độ 

11 Điểm quan trắc 11 KT11 1176546 609841 
Khí thải tại hệ thống lọc bụi túi vải của dây 

chuyền đúc khuôn cát tươi tự động (Nhà máy 2) 

12 Điểm quan trắc 12 KT12 1176510 609882 
Khí thải ống xả khí thải từ lò nấu kim loại (Nhà 

máy 2) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

SO2, NOx, CO 

13 Điểm quan trắc 13 KT13 1176492 609846 
Khí thải tại ống hút khí thải buồng sơn (Nhà 

máy 2) 

Lưu lượng, n-Butyl 

axetat, Benzene, 

Toluen 

14 Điểm quan trắc 14 KT14 1176495 609841 
Khí thải ống xả khí thải từ khu vực mài (Nhà 

máy 2) 

Lưu lượng, bụi tổng, 

SO2, NOx, CO 

Nhà máy thực hiện quan trắc môi trường bụi, khí thải định kỳ hằng năm. 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

2.2.1. Chương trình quan trắc môi trường nước thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại điều 97 của  Nghị định số 

08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.2.2. Chương trình quan trắc môi trường bụi, khí thải tự động, liên tục 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc bụi và khí thải tự động, liên tục theo quy định tại điều 98 của  Nghị định số 

08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Chi phí Quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông 

nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc trong giai đoạn hoạt động khoảng 98.000.000VNĐ/năm.
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2021 và năm 2022, Chi nhánh Tổng Công ty Máy động lực và Máy 

nông nghiệp Việt Nam CTCP - Nhà máy Đúc không có đợt kiểm tra, thanh tra nào về 

bảo vệ môi trường. Nhà máy luôn tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề bảo vệ môi trường. 

Chưa xảy ra các sự cố môi trường nào nghiêm trọng, tiến hành quan trắc định kỳ theo 

quy định và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm gửi về cơ quan chức năng. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP cam kết về 

tính chính xác, trung thực về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.  

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, tuân thủ theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải; 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà máy,  nước thải trước khi 

đấu nối với hệ thống xử lý của KCN đạt yêu cầu tiếp nhận của KCN Hiệp Phước; 

- Luôn vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước 

khi xả thải ra môi trường. Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; QCVN 

20:2009/BTNMT, không khí xung quanh đạt QCVN 05:2023/BTNMT; 

- Tiếng ồn và độ rung đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BNTMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

QCVN 27:2010/BTNMT 

- Chất thải rắn sinh hoạt và thông thường sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý. CTNH sẽ được thu gom, lưu trữ và xử lý theo đúng Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, ký hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Phụ lục 1: Các văn bản pháp lý

2. Phụ lục 2: Hóa đơn nước, hóa đơn điện, chứng từ thu gom và các kết quả phân

tích chất lượng không khí, chất thải 

3. Phụ lục 3: Hướng dẫn vận hành các hệ thống và các biên bản nghiệm thu

4. Phụ lục 4: Các bản vẽ liên quan
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PHỤ LỤC 1: 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC 2: 

HÓA ĐƠN NƯỚC, HÓA ĐƠN ĐIỆN, CHỨNG TỪ THU GOM 

VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG BỤI, KHÍ 

THẢI, CHẤT THẢI 
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PHỤ LỤC 3: 

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
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PHỤ LỤC 4: 

CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 




